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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 được các cơ sở  

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định lựa chọn, sử dụng   
từ năm học 2024-2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 
51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực 
hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 
88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư số 
13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; 

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023; Quyết định số 

4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024; Quyết định số 

421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024; Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2024; 
Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông; 
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Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh về việc 
quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 
tỉnh Bình Định;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1371   

/TTr-SGDĐT ngày 27/5/ 2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 5, 
lớp 9 và lớp 12 được các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định lựa 
chọn, sử dụng  từ năm học 2024-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ GDĐT (b/c); 
- CT, PCT Lâm Hải Giang; 
- PVP VX; 
- Lưu: VT, K9. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Lâm Hải Giang 

 



       ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH MỤC 
Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 12 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 
 
 1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 
 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 
Toán 12, 
tập 1, 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản – Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

2 

Ngữ văn  
12 tập 1,2 

 Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Thuấn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế)  

Chuyên đề 
học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

3 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

4 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Địa 
lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

5 Vật lí 12 Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên), Phạm 
Thùy Giang, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 
Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

6 
Hoá học 
12 

Cánh Diều 
 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
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TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

phạm) 

7 

Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 
Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật 
Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

8 

Hoạt động 
trải 
nghiệm, 
hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

 
 2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Quy Nhơn 
 

STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 
12, Tập 1  

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 
12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề 
học tập 
Ngữ văn 
12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

3 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Lịch sử 12 Liêm, Phạm Thị Tuyết 

4 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Địa 
lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

5 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập 
Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

6 

Vật lý 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Thuỳ Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Vật 
lý 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

7 

Hoá học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập 
Hoá học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

8 

Hoạt động 
trải 
nghiệm, 
hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

9 
Tiếng Anh 
12 
  

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 
3. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước 

 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Toán 12, 
tập 1, 2 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình 
Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  



4 
 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

2 

Ngữ văn 12 
tập 1,2 

 Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Thuấn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế)  

Chuyên đề 
học tập 

Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ 
biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

3 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Lịch 

sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

4 Địa lí 12 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 
Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 Hoá học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Cao C  Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Nguyên, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 Sinh học 12 
Cánh Diều 

 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản-Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

8 

Tin học 12 
(Định hướng 
tin học ứng 

dụng) 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Thư, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản – Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

9 

Công nghệ 
12, Công 

nghệ Điện – 
Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản Giáo  dục 
Việt Nam 

10 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 
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4. Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn 
 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Toán 12 tập 
1 

Kết nối tri 
thức và 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(Đồng chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
 Toán 12 tập 

2 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(Đồng chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (Đồng chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Ngữ văn 12 
tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế)  

Ngữ văn 12 
tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề 
học tập Ngữ 

văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

3 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên); Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 
Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề 
học tập Vật 

lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 
Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

4 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Vũ Quốc 
Trung (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 
Dương Bá Vũ 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Hóa 
học 12 

Cao C  Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

5 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập sinh 
học  12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

6 Tin học 12: Kết nối tri Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên),Bùi Việt Hà Nhà xuất bản Giáo dục 
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TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

Định hướng 
tin học ứng 

dụng 

thức với 
cuộc sống 

- Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt 

Việt Nam 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12: 
Định hướng 
tin học ứng 
dụng  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (đồng Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng 
Bích Việt 

7 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Võ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

 Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề 
học tập lịch 

sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Võ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

9 

 Địa lí 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyển Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

 Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề 
học tập Địa 

lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến,  Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thanh Thủy 

10 Tiếng Anh 12 
i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 
 

Nhà xuất bản Đại  học 
Huế 

 
5. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Cát 
 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Toán 12, tập 
1, 2 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
 
 Chuyên đề 

học tập toán 
12 
 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 Vật lí 12 Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên); Phạm Thùy Giang; Đoàn Thị Hải 
Quỳnh; Trần Bá Trình; Trương Anh Tuấn. 
 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
phối hợp Nhà xuất bản 
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TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

Chuyên đề 
học tập Vật 

lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên); Cao Tiến Khoa; Trương Anh Tuấn; 
Nguyễn Anh Vinh. 
 

Đại học Sư phạm 

3 

Hóa học 12 
Bộ sách 
Chân trời 
sáng tạo 

Cao C  Giác (Tổng Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Đậu Xuân Đức, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 
 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề 
học tập hóa 
học 12 

 

Cao C  Giác (Tổng Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Đậu Xuân Đức, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 
 

4 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề 
học tập Sinh 

học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga. 

5 

Ngữ văn 12, 
tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề 
học tập Ngữ 
Văn 12 

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

6 

 Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 
 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại học sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Lịch 

sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 
 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam  
(Đơn vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại học sư 
phạm) 

7 
Địa lí12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 
 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập địa lí 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ( Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
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TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

12 
 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 
 

8 Tiếng Anh 
12  

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân ((Tổng chủ biên), Vũ Hải 
Hà(Chủ biên), Chu Quang Bình - Hoàng Thị 
Hồng Hải- Nguyễn Thị Kim Phượng. 
 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam. 

9 

Hoạt động 
trải nghiệm 
hướng 

nghiệp lớp 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Tin học 12 
(Định 

hướng tin 
học ứng 
dụng)  Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Thư, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
Tin học 12: 
Định hướng 
Tin học ứng 

dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Chí 
Trung(Chủ Biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

 
6. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Mỹ 
 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề 
học tập Ngữ 

văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, 
Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phan Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Toán 12, 
Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phan Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 
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Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 
Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề 
học tập Lịch 

sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

4 

Địa lí 12 Cánh Diều Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm)  

5 

Vật lí 12 Cánh Diều Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Phạm Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trính, Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

6 
Hóa học 12 Chân trời 

sáng tạo 
Cao C  Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, 
Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

7 

Tin học 12: 
Tin học ứng 

dụng 

Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm 

8 

Công nghệ 12: 
Công nghệ 
Điện_Điện tử 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

9 
Tiếng Anh 

12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 
Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

 
7. Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hoài Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 
 

Toán 12, tập 
1, 2 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

 
 
2 

Ngữ văn 12, 
tập 1, 2 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Chuyên đề 
học tập Ngữ 

văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

3 
Tiếng Anh 

12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 
Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy(Tổng chủ biên) 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) 
Lê Văn Cầu-Đỗ Thị Thanh Hương-Trần Thị 
Tố Oanh-Trần Thị Cẩm Tú 
 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
 
 

Lịch sử 12 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm)  Chuyên đề 

Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

6 

Địa lí lớp 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề 
địa lí lớp 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

7 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Vũ Văn Hùng( Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên( Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề 
học tập Vật 

lí 12 

Vũ Văn Hùng( Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải( Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

8 

Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga Lê 
Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học 
máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12, Định 
hướng Tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12, Định 
hướng Khoa 
học máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu 
Tôn 

9 

Công nghệ 
12: Điện- 
điện tử 
 Kết nối tri 

thức với 
Cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 
 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề 
học tập 
Công nghệ 
12: Điện- 
điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 
 

 
8. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoài Ân 
 

TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Toán 12, tập 
1 ,2 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

2 

Ngữ văn 12 
tập 1,2 
 Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Thuấn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề 
học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức 

3 
Tiếng Anh 
12 

Global  
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo  dục 
Việt Nam 
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TT Môn 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

4 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh 
Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh 
Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Lịch 
sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

6 Địa lí 12 Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 Hoá học 12 
Cánh Diều 
 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

8 

Tin học 12 
(Định hướng 
tin học ứng 
dụng) 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) Bùi Việt Hà, 
Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 

Công nghệ 
12, Công 
nghệ Điện – 
Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, 
Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản Giáo  dục 
Việt Nam 

 
9. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tây Sơn 
 

STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 12, tập 
1, 2 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

2 
Ngữ văn 12, 
tập 1, 2 

Cánh diều 
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phạm Thị Thu Hiền, 
Nguyễn Văn Thuấn 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Chuyên đề 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức 

3 Lịch sử 12 Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

4 Địa lí 12 Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 
Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức 
Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

5 Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Công nghệ 
12, Lâm 
nghiệp - 
Thủy sản Cánh diều 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Công nghệ 
12, Công 
nghệ Điện - 
Điện tử 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc Châm, 
Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao Văn 
Thành, Phạm Minh Tú 

7 

Tin học 12 
(Định hướng tin 
học ứng dụng) Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) 
Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), 
Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim 
Thư, Đặng Bích Việt Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề - Tin 
học 12 (Định 
hướng tin học 
ứng dụng) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ,  Đặng 
Bích Việt 

8 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh 
Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh 
Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 
10. Trung tâm GDNN-GDTX huyện An Lão 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 
Toán 12, 
tập 1, 2 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Sơn Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Chuyên đề 
học tập 
Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Sơn Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

2 

Ngữ văn 12 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề 
học tập 

Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

3 
Tiếng Anh 

12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 12 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

5 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần 
Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng 
Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề 
học tập 

Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 
Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

6 

 Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Địa lí 

12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thùy. 

7 

Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Cánh diều 
 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương 
Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 
Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề 
học tập Giáo 
dục kinh tế 
và pháp luật 

12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương 
Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 
Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

8 Vật lí 12 Cánh diều 
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Chuyên đề 
học tập Vật 

lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh 
Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

9 

Hóa học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Cao C  Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê 
Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đâu Xuân Đức, 
Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề 
học tập 

Hóa học 12 

Cao C  Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê 
Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đâu Xuân Đức, 
Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

10 

Sinh học 
12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề 
học tập Sinh 
học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga. 

11 

Tin học 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

* Định hướng Tin học ứng dụng: Phạm Thế Long 
(Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt.                 
* Định hướng Khoa học máy tính: Phạm Thế 
Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 
Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, 
Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt.                                  

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12 

* Định hướng Tin học ứng dụng: Phạm Thế 
Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ 
biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt.                                                                                          
* Định hướng Khoa học máy tính: Phạm Thế 
Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn.                                  

12 

Công nghệ 
12: Điện - 
Điện tử 

Cánh diều 
 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú.                                                    

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Công nghệ 
12: Lâm 
nghiệp - 
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 
Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề 
học tập 

Công nghệ 
12: Điện - 
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn.                                                                                             

Chuyên đề 
học tập 

Công nghệ 
12: Lâm 
nghiệp - 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 
Hồng, Đoàn Thị Nhinh 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Thủy sản 

 
Tổng cộng danh mục này có 10 Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố./. 



       ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH MỤC 
Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 12  

trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 
 

1. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Ngữ văn 12, 

Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang,   
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 
12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang,   Phạm Ngọc Lan 

2 

Toán 12, Tập 
1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 

2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đức 

Số: 1972/QĐ-UBND
Thời gian ký: 03/06/2024 16:56:45 +07:00
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

chất 12: Bóng 
đá 

Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị  Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi,  

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 
12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 
12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 



3 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, 
Khoa học máy 
tính 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình 
Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn 
Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12, Khoa học 
máy tính 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Đỗ Phan Thuận 
(Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh 
Phương 

14 

Âm nhạc 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 
12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và 
Lịch sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ 
họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 
12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
NXB Đại học 
Huế) 

 

2. Trường Quốc Học Quy Nhơn 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 
 
 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn. 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 
12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 
1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Minh Phương. Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Minh Phương. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Minh Phương. 

3 Tiếng Anh 12  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà  



5 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Global 
Success 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trình Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trình Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức.  

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến. 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trình Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên); Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

 
Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  

 
Cánh Diều 
 
 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế 
Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình ( Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 
Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 
Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thanh Vinh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn 
Hương. 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi. 

9 

Vật lí 12 

Kết nối  
tri thức với  
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn 
Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ 
Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Tưởng Duy Hải, Bùi Trung 
Ninh, Phạm Văn Vĩnh. 

10 
Hóa học 12 

 
Cánh Diều 
 
 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn  Tiến Công, Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung.  



6 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12 bản Đại học Sư 
phạm) 

11 

Sinh học 12 
 
Cánh Diều 
 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 
12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm 
Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên),Dương Thị Hoàn, Phạm 
Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

13 

Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng 

 
Kết nối  
tri thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Nam, Dương Quỳnh Nga, Lê 
Kim Thư, Đặng Bích Việt.   

Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12, Định 
hướng Tin 
học ứng dụng  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt.   

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính 
 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt.    

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12, Định 
hướng Khoa 
học máy tính  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu 
Tôn. 

14 
Âm nhạc 12 
 

 
Chân trời 
sáng tạo 
 
 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư. 

Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 
12 
 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư. 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và 
Lịch sử MT 

Kết nối 
tri thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đào Thị Mỹ 
Hương 

Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu 
Anh, Nguyễn Thùy Linh. 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, 
Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc. 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, 
Đỗ Đình Tuyến. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ 
họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh-Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê 
Nguyễn Kiều Trang. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu 
Phần, Trần Thanh Việt. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
- Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang. 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 
12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc(Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May. 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)  
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3. Trường THPT Trưng Vương 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 
Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị 
Phương, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê 
Hoa Tranh, Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu 
Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 12, 

Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề 
học tập Ngữ 
văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

2 

Toán 12, Tập 
1 

 
 
Cánh Diều 

 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 
2 

 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Chuyên đề 
học tập Toán 
12 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam,  Phạm 
Minh Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 
Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền  

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam                   

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức. 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đổ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn                                                             

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung. 
Chuyên đề 
học tập Lịch 
sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh. 

7 

Địa lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. Chuyên đề 

học tập Địa lí 
12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp. 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề 
học tập Giáo 
dục kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng  (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp. 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên),Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề 

học tập Vật lí 
12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác  (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức,  Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề 

học tập Hóa 
học 12 

Cao Cự Giác  (chủ biên), Đặng Thị Thuận 
An- Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu 
Xuân Đức,  Nguyễn Xuân Hồng Quân,  Phạm 
Ngọc Tuấn. 
 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên); Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề 

học tập Sinh 
học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên); Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga. 
 

12 
Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên),Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề 
học tập Công 
nghệ 12, Công 
nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

 
 
 
 
Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên); Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh. 

Chuyên đề 
học tập Công 
nghệ 12, Công 
nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy 
sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên); Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh. 

13 

Tin học 12: 
Tin học ứng 
dụng  
 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 
 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12: Tin 
học ứng dụng  

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề 

học tập Âm 
nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ 
họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc 
Chính. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê 
Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy. 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, 
Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề 
học tập Mĩ 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

thuật 12 May 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Vũ Đình 
Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi 
Thanh Xuân 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
4. Trường THPT Hùng Vương 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 
12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 
1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 

2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Nguyễn Đạt Đăng (đồng Chủ biên), Lê 
Văn Cường, Phạm Anh Minh  

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 
 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên),  Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Lịch sử 12  Cánh Diều 
Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Trần 
Ngọc Chất, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 
Bùi Gia Thịnh  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Chính Cương, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, 
Phạm Ngọc Tuấn, Lê Hải Đăng, Đậu Xuân 
Đức 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 
12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, 
Phạm Ngọc Tuấn, Lê Hải Đăng, Đậu Xuân 
Đức 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 
12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Hưng, 
Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 
Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Công nghệ 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Hưng, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết. 

13 

Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Cánh Diều 
 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12- Tin học 
ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 
12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và 
Lịch sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ 
họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 
12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 
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5. Trường THPT Bùi Thị Xuân 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh diều 
 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ 
biên), Bùi Minh Đức (chủ biên), Phạm Thị Thu 
Hiền, Trần Văn Sáng. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư Xuất bản 
– Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ 
biên), Bùi Minh Đức (chủ biên), Phạm Thị Thu 
Hiền, Trần Văn Sáng. 

Chuyên đề  
học tập 

 Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ 
biên), Bùi Minh Đức (chủ biên), Phạm Thị Thu 
Hiền, Trần Văn Sáng. 

2 

Toán 12, Tập 
1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục  
Việt Nam 

Toán 12, Tập 
2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 
 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 
Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Lịch sử 12  Cánh diều 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết  

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất Chuyên đề học Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Lịch sử 12 Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết  

bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Địa lí 12 
Cánh diều 

 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 
Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức 
Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải 
Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh diều 
 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải(Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 
Chân trời  
sáng tạo 

 

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 
12 

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh diều 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 
12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, 
Nguyễn Thị Thanh vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn  

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết  

13 

Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng Cánh diều 

 

Hồ Sĩ Đảm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm 
Văn Đại, Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Anh 
Lê, Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Lê Anh Ngọc. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12, Tin học 
ứng dụng 

Hồ Sĩ Đảm (Tổng chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn 
Duy Hải, Nguyễn Đình Hoá, Hà Mạnh Hùng. 

14 

Âm nhạc 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Hương Hoa (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 
12 

Phạm Hương Hoa (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và 
Lịch sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê, Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(Đồng chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ 
họa 

Đinh Gia Lê, Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(Đồng chủ biên), Vương Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê 
Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê, Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thuý 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê, Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thuý 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 
12 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May   

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh 
Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh 
Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 6. Trường THPT Trần Cao Vân 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ 
biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn 
Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 
12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức 

2 

Toán 12, Tập 
1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 
Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 
Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức 
Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Yến, Trần Thị Thanh Thủy phạm) 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên), Phạm 
Thùy Giang, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 
Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 
 

Cánh Diều 
 
 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 
Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 
12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản 

Giáo  dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 
12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc Châm, 
Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao Văn 
Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 
Tin học 12, 
Định hướng 

Kết nối tri 
thức với 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) Bùi Việt Hà, 
Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn Nam 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tin học ứng 
dụng 

cuộc sống 
 

Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng 
Bích Việt 

Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) Kiến Quốc 
(Chủ biên), Ngô Văn Thứ,  Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 
12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, 
Trần Ngọc Thanh Trang Nhà xuất bản 

Giáo  dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 
12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình 
Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi 
Thanh Xuân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 7. Trường THPT Nguyễn Thái Học 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh điều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 
12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 
Toán 12, Tập 
1 Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam  
(Đơn vị liên kết: Toán 12, Tập Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

2 Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 
Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 
Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 
Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng 
Tung  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 
Trần Thiện Thanh,  Nguyễn Thị Mai Hoa 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên ); Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Ngyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, 
Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, 
Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 
Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên),  Nguyễn Thị Hồi, Ngô Thái 
Hà 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn  

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh   

10 Hóa học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

Nam 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 
12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 
12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên); Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc Châm, 
Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao Văn 
Thành, Phạm Minh Tú  

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn  

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết. 

13 

Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm 
Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh 
Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 
12, Tin học 
ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn 
Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 
12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, 
Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và 
Lịch sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 
Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Mĩ Thuật 12: 

Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, 
Nguyễn Thùy Linh 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh 
Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, 
Trần Ngọc Thanh Trang. 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 
12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 8. Trường PTDTNT THPT Bình Định 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn. 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Minh Phương.  Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Minh Phương. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Minh Phương. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 
Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 
 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng. 
 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam  
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng. 
Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 
   

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 
 
 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế). Chuyên đề học 

tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Tự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao Tự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 Sinh học 12 Cánh Diều Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm chủ Công ty cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)          

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều  

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên) , Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành , Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế). 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh                         

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh.                         

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng  

Cánh Diều 
 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thủy Liên, Lê Anh 
Ngọc. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng. 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (Đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh bình (Chủ biên), Lê Văn Câu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 9. Trường THPT Quy Nhơn 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Cánh diều 
 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh 

Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm 

6 Lịch sử 12  Cánh diều 
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết Việt Nam. (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên),  Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên) Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ  
(chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải 
Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh 

9 

Vật lí 12 

Cánh diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam.(Đơn vị 
liên kết:Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Cánh diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công,  Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

11 

Sinh học 12 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền,  
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú  

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam.(Đơn vị 
liên kết:Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

13 
Tin học 12 -Tin 
học ứng dụng 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Việt Nam.(Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12 -
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 10. Trường THPT FPT 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
 Ngữ văn 12, 

Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

2 
Toán 12, Tập 1 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 12, Tập 2 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Đá cầu 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 
Mạc Xuân Tùng 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  
 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 Hóa học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tuấn 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ điện 
- điện tử Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng, (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện - điện tử 

Lê Huy Hoàng, (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

13 

Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng Khoa 
học máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 
Mĩ thuật 12, 
Hội họa 

Kết nối tri 
thức với 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh Nam 
Mĩ thuật 12, 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ thuật 12, 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ thuật 12, 
Thiết kế mĩ 
thuật sân khấu, 
điện ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ thuật 12, 
Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
11. Trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết . 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà Xuất 
Bản Đại Học 
Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên),Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Nhà xuất bản 
Giáo Dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng. Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Cánh Diều  
Đinh Quang Ngọc ( Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, 
Nguyễn Văn Thành  

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm). 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối trí 
thức với 
cuôc sống 

Nghiêm Viết Hải ( Tổng chủ biên), Đoàn Chỉ 
Kiên ( Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo Dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình( Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh( chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiên Chương, Nguyễn  Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình( Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh( chủ biên), Nguyễn  Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Sơn( 
chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, 
Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị 
Mùi, Lương Thị Thamh Vinh 

Nhà xuất bản 
Giáo Dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Sơn( 
Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 
 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương ( 
đồng chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, 
Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà Nhà xuất bản 

Giáo Dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương( 
đồng chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi 

9 

Vật lí 12 Kết nối trí 
thức với 
cuôc sống  

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất – Phạm Kim 
Chung – Đặng Thanh Hải – Tường Duy Hải – 
Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo Dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải  (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương -
Tường Duy Hảỉ - Phạm Văn Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo Dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 Sinh học 12 Cánh diều Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ Công ty cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

đầu tư xuất bản – 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam- Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử Kết nối trí 

thức với 
cuôc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng,  Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú , Nguyễn Thị Thanh Vân  Nhà xuất bản 

Giáo Dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

 Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương  (Chủ biên), Phạm Gia Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Cánh diều 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng chủ 
biên), Dương Thị Hòan, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà Xuất 
Bản Đại Học 
Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng chủ 
biên), Dương Thị Hòan, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12( Tin 
học ứng dụng) 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm - Tổng Chủ biên, Hồ Cẩm Hà - 
Chủ biên, Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hoa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thúy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) - Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm 
 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12 
(Tin học ứng 
dụng) 

Hồ Sĩ Đàm - Tổng Chủ biên, Hồ Cẩm Hà - 
Chủ biên, Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy 
Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng. 

14 

Âm nhạc 12 
Cánh diều 

 

 Nguyễn Hoàng Hậu( Tổng chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh( chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 
 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam – Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

 Nguyễn Hoàng Hậu( Tổng chủ biên), Tạ Hoàng 
Mai Anh( chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần 
Vũ Lâm 

15 

Mỹ thuật 12 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê ( Tổng chủ biên), Phạm Duy 
Anh- Trịnh Sinh ( Đồng chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mỹ thuật 12 

Đinh Gia Lê ( Tổng chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc( chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 
Bình( Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, 
Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 12. Trường THPT số 1 Tuy Phước 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

 Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng 
chủ biên); Trần Văn Toàn (chủ biên) – Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)  

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng 
chủ biên); Trần Văn Toàn ( chủ biên) – Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền,  Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn. 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

 Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng 
chủ biên); Trần Văn Toàn ( chủ biên) – Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức  với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 

Tiếng 
Anh 12 i- 
Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc(Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng( chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc(Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng( chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, 
Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức.   

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đức 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc(Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng( chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn   

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

 Cánh 
Diều  

Nghiêm Thiện Minh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh 

Đại học Sư phạm 

6 Lịch sử 12  Cánh Diều  Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Võ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Võ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều  

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy. 
 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 
Điệp, Dương Thị Thúy Nga,  Nguyễn Nhật 
Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận. 

Công ty Cồ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 
Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật 
Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 
Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 
Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

 Chân trời  
sáng tạo 

Cao Cự Giác (chủ biên) – Đặng Thị Thuận 
An – Lê Hải Đăng – Nguyễn Đình Độ - Đậu 
Xuân Đức – Nguyễn Xuân Hồng Quân – 
Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (chủ biên) cùng các tác giả:  
Đặng Thị Thuận An; Lê Hải Đăng;Nguyễn 
Đình Độ; Đậu Xuân Đức; Nguyễn Xuân 
Hồng Quân; Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh 
Diều  

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên Chủ biên), 
Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn 
Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên Chủ biên), 
Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn 
Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất Chuyên đề học Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

bản Đại học Huế) 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 
Hồng, Đoàn Thị Nhinh  

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 
Hồng, Đoàn Thị Nhinh  

13 

Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng. 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Đào Kiến 
Quốc, Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, 
Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng.  

Phạm Thế Long, Đào Kiến Quốc, Ngô Văn 
Thứ, Đặng Bích Việt 

Tin học 12, 
Định hướng 
khoa học máy 
tính. 

Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Đào Kiến 
Quốc, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt 

Chuyên đề 
học tập Tin 
học 12, Định 
hướng khoa 
học máy tính 

Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Nguyễn 
Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, 
Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 13. Trường THPT số 2 Tuy Phước 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh Diều Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Chuyên đề học Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Toán 12 Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

3 Tiếng Anh 12 

Tiếng Anh 
12 I-Learn 

Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản  
Đại học Huế 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn văn 
Hùng (chủ biên), Phạm thị lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn,Trần Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

 
 

Cánh diều 

Tổng chủ biên: Nghiêm Thiện Minh, chủ 
biên: Nguyễn Đức Hạnh, các thành viên trong 
bộ sách: Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, 
Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng 
Lê Nam, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản 
Đại học sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Trần Thị 
Vinh (chủ biên),Trương Thị Bích Hạnh, 
nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 
Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hông Tung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Trần Thị 
Vinh (chủ biên ), Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 
Ngọc Huyền , Trần Thiện Thanh 

7 
Địa lí 12 

Kết   nối trí 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản 
Giáo  
dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 
Lê Huỳnh (Tổng chủ biên) Nguyễn  Thị Sơn 
(Chủ biên) Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà  Nhà xuất bản 

Giáo  
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi, 

9 

Vật lí 12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đăng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Đăng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

Nhà xuất bản 
Giáo  
dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác  (chủ biên) Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo  
dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thành Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên) 

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim văn Phạm (Chủ biên) 

13 

Tin học 12: 
Định hướng tin 
học ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Tin học 12: 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư    Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư    

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 



39 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp 12 Hồng,  Bùi Thanh Xuân Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế) 

 
 14. Trường THPT số 3 Tuy Phước 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh  Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)  

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh,Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyên Ðạt Ðăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Ðình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh,Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyên Ðạt Ðăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Ðình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Ðạt Ðăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
 

4 

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam  

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
rổ  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
Đá  

 Nguyễn Duy Quyết  (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến. 

Giáo dục thể 
chất 12 - Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn. 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí 
Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Hoàng Lê Nam. Lương Hồng Sinh. 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm,  Phạm Thị Tuyết. 

7 
Địa lí 12  Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam  
 Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

 Cánh Diều 
  

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo  

 Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu 
Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 
Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   
Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

 Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu 
Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 
Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo  

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà,  Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 
Công nghệ 12, 
Công nghệ 

Kết nối tri 
thức với 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam  
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Điện-Điện tử cuộc sống Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trường 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (Đồng Chủ Biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính  

 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng Khoa 
học máy tính  

 Phạm Thể Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu 
Tôn 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
15. Trường THPT Nguyễn Diêu 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thị Kim Sơn 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 

Tiếng Anh 
12 i-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnnh Phương Dung 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền  

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức  

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn  

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh 

Đại học sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến  

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến,  Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 
Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổngchủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thúy, Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thúy, Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh. 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tin học ứng 
dụng 

Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng. 

Tin học 12, 
Khoa học máy 
tính 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình 
Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn 
Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc. 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Khoa học máy 
tính 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận 
(Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh 
Phương. 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức,Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dụng (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cẩm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối trí 
thức và 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 16. Trường THPT Xuân Diệu 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng chủ 
biên); Trần Văn Toàn (chủ biên) - Bùi Minh 
Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng chủ 
biên); Trần Văn Toàn ( chủ biên) - Bùi Minh 
Đức, Phạm Thị Thu Hiền,  Bùi Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng 
chủ biên); Trần Văn Toàn (chủ biên), Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 
i-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, 
Trần Minh Tuấn  Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

 Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Trần Ngọc Minh, 
Nguyễn Duy Tuyến 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

 Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, 
Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí 
Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm 

6 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

 Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Biên, Trần Ngọc 
Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 
Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng, Đặng Thanh Hải, Nguyễn 
Chính Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (chủ biên) cùng các tác giả: Đặng 
Thị Thuận An; Lê Hải Đăng; Nguyễn Đình Độ; 
Đậu Xuân Đức; Nguyễn Xuân Hồng Quân; 
Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện - Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (chủ biên),  Vũ Ngọc 
Châm; Phí Văn Lâm; Phạm Hùng Phi; Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên),  
Nguyễn Thế Công (chủ biên) Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 
 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Đại học Huế Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

 Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 
Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn 
Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, 
Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm (đơn 
vị liên kết: Công 
ty cổ phần đầu tư 
xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt 
Nam) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung, Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy Hải, 
Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Tổng/Chủ biên: Đinh Gia Lê, Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh  
 Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Tổng/Chủ biên: Đinh Gia Lê, Hoàng Minh Phúc. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thị Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 17. Trường THPT số 1 An Nhơn 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 
Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên),  Trần Văn Toàn  (Chủ  biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  xuất 
bản- Thiết bị 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hương, Nguyễn  Thị Tuyết  Minh giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên),  Trần Văn Toàn  (Chủ  biên),  Bùi  
Minh  Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn  Văn Thuấn  

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã  Nhâm  Thìn,  Đỗ  Ngọc  Thống  (đồng  
Tổng Chủ  biên),  Trần Văn Toàn  (Chủ  
biên),  Bùi  Minh  Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần  Văn  Tấn,  Đặng  Hùng  Thắng  
(đồng  Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần  Văn  Tấn,  Đặng  Hùng  Thắng  
(đồng  Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn  

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà  Huy  Khoái  (Tổng  Chủ  biên),  Cung  
Thế Anh, Đặng  Hùng  Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim 
Sơn   

3 Tiếng Anh 12 
 i-Learn  
Smart 
World  

Võ  Đại  Phúc  (Tổng  Chủ  biên),  Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ  biên),  Nguyễn  
Thị  Ngọc  Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế  

4 
Giáo dục thể 
chất 12 – Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 
Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phạm Ngọc 
Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng 
Tung 

 
 
 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng  Chủ biên xuyên  suốt), 
Trần  Thị  Vinh  (Chủ  biên), Phan Ngọc 
Huyền,  Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 
Hoa, 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 Giáo dục kinh Cánh Diều Nguyễn  Thị  Mỹ  Lộc  (Tổng  Chủ  biên),  Công ty Cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tế và pháp luật 
12 

Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 
Điệp, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận  

Đầu tư  xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn  Thị  Mỹ  Lộc  (Tổng  Chủ  biên),  
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 
Điệp, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận  

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên  (Chủ  biên), Trần Ngọc Chất, Phạm  
Kim  Chung,  Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy 
Hải, Bùi Gia Thịnh  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ  Văn  Hùng  (Tổng  Chủ  biên),  Đặng  
Thanh Hải  (Chủ  biên),  Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng  Duy  Hải, Phạm Văn Vĩnh  

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần  Thành  Huế  (Tổng  Chủ  biên), Dương 
Bá Vũ  (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 
Nguyễn Ngọc Hà,  Vũ  Quốc Trung 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Trần  Thành  Huế  (Tổng  Chủ  biên), Dương 
Bá Vũ (Chủ biên), Vũ  Quốc Trung Nguyễn 
Tiến Công  

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh  Quang Báo  (Tổng  Chủ  biên kiêm Chủ  
biên),  Cao  Phi  Bằng, Đoàn Văn 
Thược,Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)  

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 
Báo (Chủ  biên),  Cao  Phi  Bằng,  Ngô  Văn  
Hưng, Nguyễn Thị Trung Thu, Đoàn Văn 
Thược  

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ  biên),  Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

 
 
 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ  biên),  Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng  
Huy Giới (Chủ  biên),  Nguyễn Xuân Cảnh, 
Trương Đình Hoài,  Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn   Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê  Huy  Hoàng  (Tổng  Chủ  biên),  Đồng  
Huy Giới, Kim Văn Vạn  (đồng Chủ  biên),  
Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần 
Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng  
 Cánh Diều 

Hồ  Sĩ  Đàm  (Tổng  Chủ  biên), Hồ  Cẩm Hà   
(Chủ  biên),  Nguyễn  Việt Anh, Hồ Sĩ Bằng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm  Thị  
Anh  Lê,  Nguyễn  Thị Thùy Liên 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất Chuyên đề học Hồ  Sĩ  Đàm  (Tổng  Chủ  biên),  Nguyễn  Chí 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Trung (Chủ Biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

bản Đại học Sư 
phạm)  

14 

Âm nhạc 12 
 
Cánh Diều 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 
12, 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh,  
Nguyễn Thùy Linh  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh  Gia  Lê  (Tổng  Chủ  biên),  Hoàng  
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn 
Thị May  

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu  Thu  Thủy  (Tổng  Chủ  biên),  Nguyễn 
Thanh  Bình  (Chủ  biên),  Lê  Văn  Cầu,  Đỗ 
Thị Thu Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

 
 18. Trường THPT số 2 An Nhơn 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng chủ 
biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng chủ 
biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Văn Thuấn, Phạm 
Thị Thu Hiền 
 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng chủ 
biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 



52 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo  dục thể 
chất 12- Bóng 
đá 

Cánh Diều 
 

Đinh Ngọc Quang  (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, 
Nguyễn Văn Thành. 
 Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Giáo  dục thể 
chất 12- Bóng 
rổ 

Đinh Ngọc Quang  (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh 

Giáo  dục thể 
chất 12- Cầu 
lông 

Đinh Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh 

Giáo  dục thể 
chất 12- Đá cầu 

Đinh Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 
Mạc Xuân Tùng 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hướng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyên Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị  Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thịnh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị  Hồng Diệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thịnh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biện), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên, Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biện), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 Mĩ Thuật 12: Kết nối tri Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Nhà xuất bản 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Lý luận và Lịch 
sử MT 

thức với 
cuộc sống 

Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc(Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 19. Trường THPT số 3 An Nhơn 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 
Ngữ văn 12, 
Tập 1 Chân trời 

sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân 

 
 
 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Ngữ văn 12, Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tập 2 Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (tổng chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy - Mai 
Đức Kiên - Doãn Văn Nghĩa  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam. 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

phạm) 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương,Tưởng 
Duy Hải,  Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác ( Chủ biên), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu 
Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 
Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 Tin học 12- Cánh diều Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà Công ty Cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Định hướng tin 
học ứng dụng 

(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

Tin học 12- 
Định hướng 
khoa học máy 
tính 

 
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Đình 
hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn 
Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Khoa học máy 
tính 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Đỗ Phan Thuận 
(Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh 
Phương 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư.  

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
20. Trường THPT Hòa Bình 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

 
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
i-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 

4 
Giáo dục thể 
chất 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 Giáo dục kinh Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tế và pháp luật 
12 

Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) Chuyên đề học 

tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 
Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 
 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bảng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng  
 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 
 
 

 

Âm nhạc 12 

Cánh diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 21. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam ( Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại  học 
Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 



61 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức và 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (Đồng chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 
i-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản Đại  
học Huế 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  
  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việc Đức 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Võ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam ( Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại  học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Võ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 
Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyển 
Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam ( Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại  học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến,  Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp,  
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam ( Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại  học 
Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (chủ biên), Dương Thị Thúy Nga,  
Hoàng Thị Thinh, Phạm Thị Hồng Điệp,  
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

luật 12 Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng 
Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên); Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam ( Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại  học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên); Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên); Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên) Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn. 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đồng Huy 
Giới - Kim Văn Vạn (đồng chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên),Bùi Việt Hà 
- Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (đồng Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng 
Bích Việt 

14 Âm nhạc 12 Chân trời Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Nhà xuất bản 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

sáng tạo Ngọc Dung (Chủ biên),  Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư.  

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên),  Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư.  

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 22. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên). Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh. Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên). Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn.  

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên). Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh - Trần Văn Tấn -  Đặng Hùng 
Thắng(Đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, 
Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 
Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 
Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh - Trần Văn Tấn -  Đặng Hùng Thắng 
(Đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên) 
Cung Thế Anh - Đặng Hùng Thắng (Đồng 
Chủ biên),Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 

Global 
Success 
(Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.   Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
  

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 
Địa lí 12  Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
  Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 
Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà.  Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
  

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh.  

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
  Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn. 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết. 

13 

Tin học 12, 
Định huớng Tin 
học ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên) Bùi Việt Hà 
- Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên) - Nguyễn 
Nam Hải - Dương Quỳnh Nga - Lê Kim Thư - 
Đặng Bích Việt. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng. 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên) Bùi Việt Hà 
- Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên) - Dương 
Quỳnh Nga – Lê Kim Thư - Đặng Bích Việt. 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
  

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường. 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 
– Trịnh Sinh (Chủ biên ), Nguyễn Thị Minh 
Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà- Nguyễn Thị 
May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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 23. Trường THPT số 1 Phù Cát 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên). Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Tiếng Anh 
12 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, 
Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên),  Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tiến 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, 
Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí 
Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hường, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Sơn(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 
Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 
 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Sơn(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn 
Hương. 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chí Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga Nguyễn Trọng Khanh 
(tổng chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ 
biên), Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất Chuyên đề học Nguyễn Trọng Khanh (tổng chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

bản Đại học Huế) 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà(Chủ 
biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm 
Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh 
Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung(Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng. 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12 
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường. 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 24. Trường THPT số 2 Phù Cát 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu,  Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân  

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 12,  
Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thúy,  Phan Thu Vân 
Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan  

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức 
 với cuộc 
sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên),  Lê Văn Cường, Trần Mạnh 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên),  Lê Văn Cường, Trần Mạnh 
Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức 
 với cuộc 
sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng,  
Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nghiêm Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh. 

Đại học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 
Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn 
Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến  

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng chủ biên),Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên); Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị 
Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 
Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Thuận. liên kết: NXB Đại 
học Huế) Chuyên đề học 

tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên ), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

11 

Sinh học 12 
 Cánh Diều 
  

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên) 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng 
Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản đại học Huế)   

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên) 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ Biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh. 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ Biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh. 

13 

Tin học 12, 
Định hướng Tin 
học ứng dụng Kết nối tri 

thức 
 với cuộc 
sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính 

 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học  



71 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Tin học 12, 
Định hướng Tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng khoa 
học máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn  

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 
12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai 
Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và 
Lịch sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 
Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh 
- Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc 
Chính  

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên),  Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 25. Trường THPT số 3 Phù Cát 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)  

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ 
biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

2 Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri 
thức với 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nam  

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 

chuyền 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 

ninh 12 
Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí 
Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 
Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 
Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng 
Tung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 
Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 

12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 

kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nam 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Nguyên, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Nguyên, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 

Điện-Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 

Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-

Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Thư, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Chí 
Trung(Chủ Biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 Âm nhạc 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 12 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 26. Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trân Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên). 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Tiếng Anh 
12 i-Learn 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Smart 
World 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh. 

 Đại học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ  

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc  (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc  (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Cánh Diều 
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam - 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

 
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh. 

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn 
Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản 
Thiết bị Giáo dục 
- Việt Nam (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung. 

11 
Sinh học 12 Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị Chuyên đề học  Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Sinh học 12 biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
  

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết. 

13 

Tin học 12, 
Định huớng Tin 
học ứng dụng 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng. 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
  Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư. 

15 
Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 

Kết nối tri 
thức với 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh - 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp cuộc sống Đỗ Đình Tuyến. Nam 
Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thị Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
27. Trường THPT Ngô Lê Tân 

 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 12, 

Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

6 Lịch sử 12  Cánh Diều Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Công ty Cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Nguyên, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Nguyên, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 
Cánh Diều 

 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử Cánh Diều 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 
Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 
Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Thư, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Chí 
Trung(Chủ Biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư Nhà xuất bản 

Giáo  dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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 28. Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng 
Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy,  Trần Lê Hoa 
Tranh, Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân, 
Phạm Thị Phương Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam  
 Ngữ văn 12, 

Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, 
Đoàn Lê Giang, Phạm Ngoc Lan,  

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
i-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung  

Nhà xuất bản Đại  
học Huế 

4 
Giáo dục thể 
chất 12:Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí 
Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 
Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 
Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng 
Tung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), 
Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 
Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa 

7 Địa lí 12 
Kết nối tri 
thức với 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 
Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh  

Nam 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 
(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Nguyên, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng  

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Chí 
Trung(Chủ Biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12 
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
29. Trường THPT Ngô Mây 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên) , Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức. 

2 Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 
(đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 
Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 
Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Cánh diều  
 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đinh Thị Mai Anh 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh. 

Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh ( Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 
 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh ( Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hài Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hài Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 
Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thùy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thùy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 
Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thị 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo  

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều    

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, 
Trương Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên),  
Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần 
Ánh Tuyết. 

13 
Tin học 12, Tin 
học ứng dụng Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư Chuyên đề học Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

phạm) 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần 
Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng 
Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần 
Vũ Lâm. 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh 
Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Mĩ thuật 12 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc( 
Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị 
Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 
Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 30. Trường THPT số 1 Phù Mỹ 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Phạm Thị Phương, 
Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Trần Lê Hoa Tranh, 
Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thuý, Phan Thu Vân 

2 
Toán 12, Tập 1 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 12, Tập 2 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 
 

3 Tiếng Anh 12 
Tiếng Anh 
12 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 11 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 11 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 11 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 11 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

 Nguyễn Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên, Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn 
Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Võ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Võ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn  Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Ngô 
Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn  Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng 
Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Dương Thị Thúy Nga, 
Trần Thị Diệu Oanh, Hoàng Thị Thinh 

9 Vật lí 12 Cánh diều Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm chủ Công ty cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Đăng Hải, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Đăng Hải, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 
 

11 

Sinh học 12 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ Biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ Biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ Biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ Biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Tin học ứng 
dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 
Quốc (chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích 
Việt 

14 Âm nhạc 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đào Thị 
Thúy Anh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Trọng 
Tri 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 31. Trường THPT số 2 Phù Mỹ 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức. 

2 Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên); Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
Chủ biên); Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên); Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
Chủ biên); Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên); Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng 
Chủ biên); Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 

 
Global 
Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12:Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12:Cầu 
Lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn. 

Giáo dục thể 
chất 12:Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Trần 
Văn Phúc, Lê Việt Đức. 

Giáo dục thể 
chất 12:Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn ( Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức 
Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 
Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 
Hồng Sinh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 
Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy. 

8 Giáo dục kinh Cánh Diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Công ty Cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tế và pháp luật 
12 

Viết Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Diệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) Chuyên đề học 

tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Viết Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh 
Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 
Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Đăng Hải, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam  Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Đăng Hải, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Dương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Dương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 
Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 
Tin học 12: Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ngọc. vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 
 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng. 

 
Tin học 12: 
Khoa học máy 
tính 

Hồ Sĩ Đảm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình 
Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn 
Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc. 

 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Khoa học máy 
tính 

Hồ Sĩ Đảm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận 
(Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh 
Phương. 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Nhị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Nhị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối tri 
thức và 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền 
Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân  khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Điều 
Nguyễn Quang Dục (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 32. Trường THPT An Lương 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên)  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên)  Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên),  Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 
Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo Dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 Giáo dục quốc Kết nối tri Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Nhà xuất bản 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

phòng và an 
ninh 12 

thức với 
cuộc sống 

Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình  (Tổng Chủ biên) Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ  biên)- Phạm 
Việt Thắng(chủ biên)- Phạm Thị Hồng Điệp- 
Dương Thị Thúy Nga-Nguyễn Nhật Tân-Trần 
Văn Thắng-Hoàng Thị Thinh-Hoàng Thị 
Thuận. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ  biên)- Phạm 
Việt Thắng( chủ biên)- Phạm Thị Hồng Điệp- 
Dương Thị Thúy Nga-Nguyễn Nhật Tân-Trần 
Văn Thắng-Hoàng Thị Thinh-Hoàng Thị 
Thuận. 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên),Cao Tiến Khoa,  Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Điện-Điện tử Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
văn Thành, Phạm Minh Tú 

Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin Học 12- 
Tin học ứng 
dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh – Hồ Sĩ Bàng – 
Phạm Văn Đại – Nguyễn Đình Hóa – Phạm 
Thị Anh Lê – Nguyễn Thị Thùy Liên – Lê 
Anh Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập 12: Tin học 
ứng dụng 

Hồ Sĩ Đảm (Tổng chủ biên); Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa – Hà 
Mạnh Hùng – Nguyễn Duy Hải – Trương 
Công Đoàn 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12 
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, 
Nguyễn Thùy Linh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, 
Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Vũ Đình 
Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi 
Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 33. Trường THPT Mỹ Thọ 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh 
Hoa, Nguyễn Văn Thuấn. 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Văn Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện,  Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

 
 
 
 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Văn Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện,  Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

 Hà Văn Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể 
chất 12: Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên, Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12: Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn 
Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối 
tri thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Liêm, Phạm Thị Tuyết. phạm) 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 
Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn 
Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị 
Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy. 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 
(đồng chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 
Hồi. 

 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Thuỳ Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đoàn Thị Hải Quỳnh, Cao Tiến 
Khoa, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 
Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân 
Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc 
Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, 
Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao 
Văn Thành, Phạm Minh Tú Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm 
Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng. Cánh Diều 

 
 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Tin học ứng 
dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên),   Nguyễn Chí 
Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng. 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên),  Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên),  Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư.  

 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Lý luận và Lịch 
sử MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên). Đoàn Thị 
Mỹ Hương 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Hội họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên). Đoàn Thị 
Mỹ Hương, Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy 
Linh 

Mĩ Thuật 12: 
Đồ họa (Tranh 
in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên),Trần Văn 
Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách 
Huyền Hòa. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông 
Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 
Quốc Chính. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, 
Lê Nguyễn Kiều Trang. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
sân khấu, điện 
ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Hữu Phần, Trần Thanh Việt. 

Mĩ Thuật 12: Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thiết kế mĩ 
thuật đa 
phương tiện 

Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng 
Cương, Trần Ngọc Thanh Trang. 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên). Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
34. Trường THPT Nguyễn Trung Trực 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, 
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh 
Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi 
Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 
Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 
(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

4 Giáo dục thể Kết nối tri Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Nhà xuất bản 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

chất 12 - Bóng 
chuyền 

thức với 
cuộc sống 

Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng Giáo  dục Việt 
Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí 
Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức 
Kiên, Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê 
Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức 
Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 
Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 
Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 
Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 
Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, 
Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, 
Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên), Phạm 
Thùy Giang, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 
Trình, Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 
 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 
Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá 
Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Điện-Điện tử Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 
Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân Nhà xuất bản 

Giáo  dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh Triều 
Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản  

Cánh Diều 
 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ 
biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, 
Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12 
(Định hướng 
tin học ứng 
dụng) 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, 
Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị 
Anh Thư, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
Tin học 12 
(Định hướng 
tin học ứng 
dụng) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Chí 
Trung(Chủ Biên), Trương Công Đoàn, 
Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà 
Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư Nhà xuất bản 

Giáo  dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 
12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái 
Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 
Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị 
Phương Thư 

15 

Mĩ thuật 12 - 
Hội họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần 
Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

 
Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt 
Nam 
 
 

 Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị 
May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 
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 35. Trường THPT Bình Dương 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 
Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình 
Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 
Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 
Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình 
Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 
Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Tiếng Anh 
12 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ 
Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ 
Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng  đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 
Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn 
Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy 
Tuyến 

Giáo dục thể chất 
12: Cầu lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ 
Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn 
Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện 
Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê 
Nam, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế 
Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, 
Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ 
Đình Hoà, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị 
Hải Yến 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh 
Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng chủ biên),  Nguyễn Hà 
An,  Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi , 
Nguyễn Thị Thu Trà Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, 
Nguyễn Thị Hồi 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên),  Nguyễn 
Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 
Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 
Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên),  Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải,  Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng 
Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng 
Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 
Sinh học 12 Chân trời 

sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế 
Hưng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần 
Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Sinh học 12 Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế 
Hưng, Nguyễn Thị Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thể Công (Chủ biên), Vũ Ngọc 
Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, 
Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thể Công (Chủ biên),  Nguyễn 
Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm 
Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm 
Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ 
Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hoá, 
Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy 
Liên, Lê Anh Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên),  Nguyễn 
Chí Trung (Chủ biên),  Trương Công 
Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình 
Hoá, Hà Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng 
Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn 
Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 
Nguyễn Thị Phương Thư Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng 
Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn 
Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 
Nguyễn Thị Phương Thư 

15 

Mĩ thuật 12: Hội 
họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê 
Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ 
Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế mĩ thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Minh Thúy 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị 
Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Chuyên đề học tập Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ thuật 12 Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên),  Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng – Bùi Thanh Xuân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 

 36. Trường THPT chuyên Chu Văn An 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết 
Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên); Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (Đồng Chủ biên); Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 
Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên); Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (Đồng Chủ biên); Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 
Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên); Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ 
biên); Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 
i- Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng đá 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Dũng, Nguyễn Văn Thành Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng rổ  

 Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh 

Giáo dục thể chất  
12: Cầu lông 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương 
Văn Minh 

Giáo dục thể chất 
12: Đá cầu  

 Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh(Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh(Chủ biên), 
Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông 
Thiện Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng 
Lê Nam, Lương Hồng Sinh. 

 Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế 
Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Vũ Đức Liêm,  Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, 
Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ 
Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị 
Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh 
Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), 
Phạm Viết Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên 
Kiêm Chủ biên),  Phạm Thùy Giang,  
Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, 
Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

 
 Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, Trương 
Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

10 Hóa học 12 Cánh Diều 
Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương 
Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương 
Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

11 

Sinh học 12 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 
Triều Dương(Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, 
Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 
Triều Dương(Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Cánh Diều 

Nguyễn Tất Thắng(Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn(đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh                        

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng(Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn(đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Định 
hướng Khoa học 
máy tính Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên),  Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
hướng Khoa học 
máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, 
Lê Hữu Tôn 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Dung ( Chủ biên), Trần Hoàng 
Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn 
Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 
Nguyễn Thị Phương Thư Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Dung ( Chủ biên), Trần Hoàng 
Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn 
Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 
Nguyễn Thị Phương Thư. 

15 
Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Kết nối tri 
thức với 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống Quốc Chính 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May  

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ 
Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
37. Trường THPT Tăng Bạt Hổ 

 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 
1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần VănToàn(Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 
ThịTuyếtMinh, Phạm Thị Thu 
Hiền,NguyễnVăn Thuấn Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)  

Ngữ văn 12, Tập 
2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần VănToàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh, Phạm Thị Thu Hiền, 
NguyễnVăn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 
Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình 
Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 
Sơn Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 
Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình 
Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 
Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ  biên), Chu Quang Bình, 

Nhà xuất bản Giáo 
dụcViệtNam 



108 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

4 

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Giáo dục thể 
chất 12- Bóng 
rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 
Việt Đức 

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 
Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 
Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất 12 - Cầu 
lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 
Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn 
Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện 
Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê 
Nam, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế 
Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh 
Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, 
Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ 
Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị 
Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh 
Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

9 Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 
Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Nguyên, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chuyên đề học 

tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Nguyên, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh 
Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, 
Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh 
Vân Nhà xuất bản Giáo 

dụcViệtNam Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện-Điện tử 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh 
Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản  

Cánh Diều 
 
 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12 
(Định hướng tin 
học ứng dụng) 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm 
Hà (Chủ Biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ 
Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình 
Hóa, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Thị 
Thùy Liên, Lê Anh Ngọc 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề 
Tin học 12 
(Định hướng tin 
học ứng dụng) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ Biên), Nguyễn 
Chí Trung(Chủ Biên), Trương Công 
Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình 
Hóa, Hà Mạnh Hùng 

14 Âm nhạc 12 Chân trời Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản Giáo 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

sáng tạo Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng 
Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn 
Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 
Nguyễn Thị Phương Thư 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng 
Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn 
Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, 
Nguyễn Thị Phương Thư 

15 

Mĩ thuật 12 – 
Kiến trúc 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ 
Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ thuật 12 - 
Thiết kế mĩ 
thuật đa phương 
tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Minh Thúy 

Mĩ thuật 12 - 
Thiết kế thời 
trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị 
Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ 
Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, 
Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 38. Trường THPT Nguyễn Trân 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn 
(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh 
Hoa, Phạm Thị Thu Hương, Ngyễn 
Thị Tuyết Minh. Công ty cổ phần đầu tư 

xuất bản – thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn 
(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền Bùi Thanh Hoa, Nguyễn 
Văn Thuấn. 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn 
(Chủ biên), Bùi Minh Đức. 

2 Toán 12, Tập 1 
 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần -Trần Văn Tấn, Đặng 
Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần 
Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên),  
Cung Thế Anh – Trần Văn Tấn (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh 
Minh. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức cuộc 
sống 

 Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 
Việt Đức. 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 
Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 
Nguyễn Duy Tuyến.   

Giáo dục thể chất 
12: Cầu lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 
Trần Minh Tuấn. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Phí 
Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, 
Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Lương Hồng Sinh. 

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm  

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

 Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 
Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Đại học sư phạm. 
Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản - thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm). Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 
Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 Địa lí 12 Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản – thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Hải Yến. Đại học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thúy. 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

Công ty cổ phần đầu tư 
xuất bản – thiết bị giáo 
dục Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh. 

9 

Vật lí 12 
 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 
Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung 
Ninh, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị 
Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 
Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 
Thanh Vân. 

Công nghệ 12, Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Đồng Huy Giới (Chủ biên),  Nguyễn 
Xuân Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ 
Thị Phượng, Lê Xuân Trường, Trần 
Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn.  

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đồng Huy Giới, Kim Văn Vạn (Chủ 
biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết. 

13 

Tin học 12: Định 
hướng khoa học 
máy tính. 

 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim 
Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Tin học 12: Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà- Đào Kiến Quốc (đồng chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt. 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12: Định 
hướng khoa học 
máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng 
Hà, Lê Hữu Tôn. 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12: Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 
Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn 
Thứ, Đặng Thị Bích Việt. 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 
Nguyễn Quang Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường. 

15 

Mĩ Thuật 12: Lý 
luận và Lịch sử 
MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 
biên), Đoàn Thị Mỹ Hương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 
biên), Vương Quốc Chính. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 
biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều 
Trang. 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 
biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc 
Thanh Trang. 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

 Kết nối tri 
thức với 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp 12 cuộc sống Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

 
 39. Trường THPT Nguyễn Du 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương,Nguyễn Thị 
Tuyết Minh.   Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thi Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn.     

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái( Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên); Phạm Xuân Chung; Nguyễn 
Sơn Hà; Nguyễn Thị Phương Loan; 
Phạm Sỹ Nam; Phạm Minh Phương Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại học sư 
phạm). 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái( Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên); Phạm Xuân Chung; Nguyễn 
Sơn Hà; Nguyễn Thị Phương Loan; 
Phạm Sỹ Nam; Phạm Minh Phương 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Đỗ Đức Thái( Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên); Phạm Xuân Chung; Nguyễn 
Sơn Hà; Nguyễn Thị Phương Loan; 
Phạm Sỹ Nam; Phạm Minh Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

NXB Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12:Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc ( Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (chủ biên),Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Giáo dục thể chất 
12:Bóng rổ 

 Tác giả: Trịnh Hữu Lộc ( Tổng chủ 
biên), Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), 
Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần 
Phúc, Lê Việt Đức 

Giáo dục thể chất 
12:Bóng đá 

  Nguyễn Duy Quyết ( Tổng chủ biên), 
Hồ Đắc Sơn  (chủ biên), Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Trần Văn Minh, Trần 
Minh Tuấn, Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể chất 
12:Cầu lông 

 Trịnh Hữu Lộc ( Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Trần Minh Tuấn, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Đỗ Minh Sơn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (tổng chủ biên),  
Nguyễn Đức Hạnh (chủ biên),  
Nguyễn Đức Đăng,  Phí Văn Hạnh,  
Uông Thiện Hoàng,  Nguyễn Văn 
Tình,  Hoàng Lê Nam, Lương Hồng 
Sinh  

NXB Đại học sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại học sư 
phạm). Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết. 

7 

Địa lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 
Lê Văn Hương. 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (Tổng chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, 
Nguyễn Thị Thu Trà. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (Tổng chủ biên), Ngô Thái 
Hà, Nguyễn Thị Hồi 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang - 
Đoàn Thị Hải Quỳnh - Trần Bá Trình - 
Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh(Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, 
Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế(Tổng chủ biên), 
Dương Bá Vũ, Nguyễn Tiến Công, 
Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung. 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Trần Thành Huế(Tổng chủ biên), 
Dương Bá Vũ, Vũ Quốc Trung 

11 
Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo(Tổng chủ biên kiêm 
chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân. 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Đinh Quang Báo(Tổng chủ biên), Cao 
Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh( Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công( chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại học sư 
phạm). 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng(Tổng chủ biên). Hoàng 
Huy Giới(Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 
Tuyết, Kim Văn Vạn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Lê Huy Hoàng(Tổng Chủ biên); Đồng 
Huy Giới,  Kim Văn Vạn ( đồng Chủ 
biên);  Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết. 

13 

Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào 
Kiến Quốc (chủ biên), Ngô Văn Thứ, 
Đặng Bích Việt. 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 
Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường. 

15 

Mĩ Thuật 12: Lý 
luận và Lịch sử 
MT 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Đoàn Thị Mỹ Hương 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ Thuật 12: Đồ 
họa (Tranh in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
TRần Văn Đức, Nguyễn Thị May, 
Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: Điêu 
khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Quách Hiền Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vương Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ Thuật 12: Thiết 
kế mĩ thuật sân khấu, 
điện ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
đa phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Minh Thúy 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh 
Trang 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy( Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình( Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 
 40. Trường THPT Lý Tự Trọng 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi 
Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(Đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

2 
Toán 12, Tập 1 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 
Hả Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (dồng 
Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn 
Thị Kim Sơn. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 
Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 
Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm 
Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 
Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 
Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

Công ty Cồ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 
Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 
Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chú biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Dức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, 
Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 
Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chú biên 
kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, 
Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 
Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp - Thủy sản 

Cánh Diều 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

13 

Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (dồng Chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, 
Đặng Bích Việt 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 
Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chú biên), Tống Đức Cường 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vương Quốc Chính Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 41. Trường THPT Tam Quan 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh, Phạm Thị Thu Hiền, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam  

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn 
Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản 
Giáo  dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Kim Phượng 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), 
Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị 
Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng 
Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa 

7 

Địa lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 
Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, 
Nguyễn Thị Thu Trà Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, 
Nguyễn Thị Hồi 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Nguyên, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Nguyên, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 Sinh học 12 Chân trời Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Nhà xuất bản Giáo dục 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

sáng tạo Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh 
Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung 
Ninh, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

Nhà xuất bản Giáo  dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Lê Huy Hoàng  (Tổng chủ biên), Đinh 
Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 
Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường,.. 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ 
biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường,.. 

13 

Tin học 12 
Định hướng Tin 
học ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12 
Định hướng Tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Kiến 
Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ,  Đặng 
Bích Việt 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 
Nguyễn Thị Thanh Vân  

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
đa phương tiện 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Minh Thúy Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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 42. Trường THPT Phan Bội Châu 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên);Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên);Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn. 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên);Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), 
Bùi Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn 
Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Tiếng Anh 
12 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng đá 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên 
kiêm chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, 
Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  

Giáo dục thể chất 
12: Cầu lông 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên 
kiêm chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, 
Trương Văn Minh 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải, Đoàn Chí Kiên, 
Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, 
Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 Lịch sử 12  Cánh Diều 
Đỗ Thanh Bình ( Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh ( Chủ biên ), 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 



124 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 
Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình ( Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh ( Chủ biên ), 
Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thịnh, Hoàng Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thịnh, Hoàng Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Biên, 
Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, 
Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 
Gia Thịnh Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng, Đặng Thanh Hải, 
Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy 
Hải, Phạm Quang Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (CB), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, 
Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng 
Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  Chuyên đề học tập 

Hóa học 12 

Cao Cự Giác (CB), Đặng Thị Thuận 
An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, 
Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng 
Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng CB kiêm CB), 
Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng 
Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  Chuyên đề học tập 

Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng CB kiêm CB), 
Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng 
Vân 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Phạm Thanh 
Sơn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Phạm Thanh 
Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng CB), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng CB), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng CB), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng CB), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Định 
huớng Tin học 
ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Đào 
Kiến Quốc, Nguyễn Hải Nam, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
huớng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long, Đào Kiến Quốc, Ngô 
Văn Thứ, Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
đa phương tiện 
Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Minh Thuý Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng CB), Vũ 
Đình Bảy (CB), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế)  
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43. Trường THPT Hoài Ân 
  

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 
1 

 Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh. Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 
2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn 
Thuấn 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức,  

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

3 Tiếng Anh 12 
Global  
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo  dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền  

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Giáo dục 
quốc phòng 
và an ninh 
12 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa 
 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
 

6 

Lịch sử 12  

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học 

tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết 

7 Địa lí 12 Cánh diều 
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến 

Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 

9 

Vật lí 12 

Cánh diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên), 
Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải 
Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh 
Tuấn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, 
Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Nguyên, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Nguyên, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh diều 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp-Thủy sản Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

13 

Tin học 12: Định 
hướng khoa học 
máy tính Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học 
tập Tin học 12: 
Định hướng tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ,  
Đặng Bích Việt 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 
Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

 
 44. Trường THPT Võ Giữ 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi 
Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(Đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, 
Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Minh Phương 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, 
Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Minh Phương 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, 
Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Minh Phương 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang 
Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn 
Thị Kim Phượng. 

NXB Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng rổ 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Giáo dục thể chất 
12: Cầu lông 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, 
Trương Văn Minh. 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), 
Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, 
Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn 
Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng 
Sinh. 

NXB Đại học Sư phạm 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 
Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 
Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm 
Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, 
Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 



130 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 
Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị 
Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 
Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị 
Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang,  
Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, 
Trương Anh Tuấn. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, 
Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh 
Vinh. 

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn 
Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ 
Quốc Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc 
Trung. 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 
Hằng Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn 
Thị Nhinh 

Chuyên đề học tập Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàng, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn 
Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 
Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt 
Anh, Hồ Sỹ Bàng, Phạm Văn Đại, 
Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh 
Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 
Ngọc. 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng. 

Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Chí Trung (Chủ biên), 
Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy 
Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh 
Hùng. 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ 
biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ 
biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, 
Nguyễn Thị Tân Nhàn. 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản -thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ 
biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ 
Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 
biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc 
Thanh Trang Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào 
Thị Hà, Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh 
Xuân 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản Thiết bị 
GD Việt Nam 

 

 45. Trường THPT Trần Quang Diệu 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi 
Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế)  Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Chuyên đề học tập Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 12 (Đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng  (đồng 
Chủ biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh 
Minh, Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Tiếng Anh 
12 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng rổ 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 
Việt Đức 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải  (tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) 
Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, 
Doãn Văn Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ 
biên), Trương Thị Bích Hạnh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 
Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm 
Hồng Tung 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 



133 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 
Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 
Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 
Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 
Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên),Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Tưởng Duy 
Hải, Nguyễn Chính Cương, Phạm 
Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, 
Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 
Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, 
Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 
Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao văn Thành, Phạm 
Minh Tú 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 



134 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn 
Thị Nhinh 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn 
Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ 
Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn 
Đình Hoá, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn 
Thị Thuỳ Liên, Lê Anh Ngọc 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Chí Trung (Chủ biên), Trương Công 
Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình 
Hoá, Nguyễn Mạnh Hùng 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống  

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 
Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 
Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ 
biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc 
Thanh Trang Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
46. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh, Phạm Thị Thu Hiền, 
Nguyễn Văn Thuấn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế)  Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh, Phạm Thị Thu Hiền, 
Nguyễn Văn Thuấn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam  

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn 
Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global  

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo  
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 12  
- Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 
Cánh Diều 

 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn 
Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ 
Quốc Trung 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc 
Trung 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, Công 
nghệ Điện-Điện tử 

Cánh Diều 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, Công 
nghệ Điện-Điện tử 

 Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, Công 
nghệ Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

Chuyên đề học tập Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 12, Công 
nghệ Lâm nghiệp-
Thủy sản 

Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

13 

Tin học 12 (Định 
hướng khoa học 
máy tính) Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) 
Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng 
chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề hoc học 
tập Tin học 12 
(Định hướng tin học 
ứng dụng) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ,  
Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân 
Nhàn. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân 
Nhàn. 

15 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 47. Trường THPT Quang Trung 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), 
Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết 
Minh Công ty Cổ phần đầu 

tư Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), 
Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm 
Văn Thuấn, Phạm Thị Thu Hiền 
 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), 
Bùi Minh Đức 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 
Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 
Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 
 
 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Giáo dục thể chất 

12: Cầu lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biến), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 
Trần Minh Tuấn 
 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 
 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, 
Nguyễn Mạnh Hướng, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần đầu 
tư Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết 

7 
Địa lí 12 

Cánh Diều 

 Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ 
Đình Hoà, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị 
Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 
Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ 
Đình Hoà, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị 
Hải Yến. 

8 

Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thịnh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị  
Hồng Diệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thịnh, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, 
Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, 
Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần đầu 
tư Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, 
Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ 
Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng 
Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần đầu 
tư xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn 
Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

(đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

13 

Tin học 12, Tin học 
ứng dụng 

Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ 
Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình 
Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị 
Thùy Liên, Lê Anh Ngọc 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản-Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Tin học 
ứng dụng 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Chí Trung (Chủ biên), Trương Công 
Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình 
Hóa, Hà Mạnh Hùng 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân 
Nhàn 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn 
Mai Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: Điêu 
khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Quách Hiền Hòa 

Mĩ Thuật 12: Thiết 
kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vương Quốc Chính 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh 
Trang 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc(Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 48. Trường THPT Tây Sơn 
  

STT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 
Ngữ văn 12, Tập 
1 

Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
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STT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tuyết Minh liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 
2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn 
 

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 
 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12 - Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 
 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 
12 - Đá cầu 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên kiêm 
chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản-
thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên),  
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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STT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

6 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 
 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 
Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm 
Thị Tuyết 

7 

Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam  (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Giáo dục kinh 
tế và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, 
Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, 
Trương Anh Tuấn 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên, 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, 
Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
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STT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện 
– Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ 
Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng 
Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

Chuyên đề học 
tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện – 
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn 
Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12 
Lâm nghiệp -
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 
Tuyết, Kim Văn Vạn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập  Công nghệ 12  
Lâm nghiệp -
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ 
biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Định 
hướng tin học 
ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh 
Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập: Tin học 12, 
Định hướng Tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, 
Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 
 
 
Cánh Diều 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân 
Nhàn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng chủ biên), Tạ 
Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn 
Mai Kiên, Trần Vũ Lâm 

15 

 
Mĩ Thuật 12 
(Hội họa) 
 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống. 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh  (đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12, 
Kiến trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vũ Hồng Cường, Trần Ngọc Thanh 
Trang 

Mĩ Thuật 12, 
Điêu khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Quách Hiền Hòa 
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STT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12, 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vương Quốc Chính 

Chuyên đề học 
tập Mĩ Thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 49. Trường THPT Võ Lai 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh. Công ty cổ phần đầu 

tư Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn. 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức. 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ 
biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh Minh 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Đỗ Trọng Hoàng, 
Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên)), 
Nguyễn Duy Quyết, Nguyễn Văn 
Hùng, Hồ Đắc Sơn  
 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (tổng chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy,  Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa . 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  

Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh, (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiển Chương, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Ninh, (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

7 

Địa lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 
Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 
Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 
Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

Công ty cổ phần đầu 
tư Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên ( Chủ biên ), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh  

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương,Tưởng Duy Hải,  Phạm Văn Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác ( Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 Sinh học 12 Chân trời Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Nhà xuất bản Giáo 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

sáng tạo Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ 
Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng 
Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Công ty cổ phần đầu 
tư Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn 
Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) , Đồng 
Huy Giới (Chủ biên) , Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 
Tuyết, Kim Văn Vạn  Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) , Đồng 
Huy Giới , Kim Văn Vạn (Chủ biên) , 
Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, 
Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long ( Tổng chủ biên), Đào 
kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, 
Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư.  

15 

Mĩ thuật 12: Hội 
họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 
 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế mĩ thuật đa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

phương tiện Nguyễn Thị Minh Thúy 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên) , Lê 
Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế công nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy 
Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên) , Đỗ 
Đình Tuyến, Đỗ Hồng Hưng 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), 
Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty cổ phần đầu 
tư Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

 
 50. Trường THPT Nguyễn Huệ 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 Cánh Diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), 
Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết 
Minh Công ty Cổ phần đầu 

tư Xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2  

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), 
Bùi Minh Đức, Phạm, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

 
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng 
chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), 
Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 
Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị 
Kim Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 
Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Toán 12 Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa 

Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm 

6 

Lịch sử 12 

Cánh Diều 

Đỗ  Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Vũ 
Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết. 

Công ty Cổ phần đầu 
tư Xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Đỗ  Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị 
Tuyết. 

7 

Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ 
Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị 
Hải Yến 

Công ty Cổ phần đầu 
tư Xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thúy 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thằng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

Công ty Cổ phần đầu 
tư Xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thằng (Chủ biên), Phạm Thị 
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

10 

Hóa học 12 

Chân trời    
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 

Chân trời    
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ 
Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng 
Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú 

Xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn 
Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tồng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên) 

13 

Tin học 12, Tin 
học ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh 
Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Tin 
học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, 
Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời    
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: Điêu 
khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Quách Hiền Hòa 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, 
Hoàng Minh Phúc 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh 
Trang 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản – Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại học Huế) 

 
 51. Trường THPT Vân Canh 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12,  
Tập 1 

Cánh diều 
 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh Công ty Cổ phần đầu 

tư Xuất bản – Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Ngữ văn 12,  
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa,  Nguyễn Văn 
Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên) 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng 

3 Tiếng Anh 12 I-Learn Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản Đại  
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Smart 
World 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 
Phương Dung  

học Huế 

4 
Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa  

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), 
Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị 
Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng 
Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa 

7 

Địa lí 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, 
Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, 
Nguyễn Thị Hồi 

9 

Vật lí 12 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (CB), Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Chính Cương, Phạm Văn Vĩnh. 

10 
Hóa học 12 Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thuận 
An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thuận 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hóa học 12 An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ Biên), Đồng 
Huy Giới (Chủ Biên), Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 
Tuyết, Kim Văn Vạn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ 
biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà, Đào 
Kiến Quốc, Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long, Đào Kiến Quốc, Ngô 
Văn Thứ, Đặng Bích Việt 

14 
Âm nhạc 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên) - Tống Đức Cường - 
Trần Thị Thu Hà - Nguyễn Đỗ Hiệp - 
Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên) - Tống Đức Cường 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời trang Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên) Nguyễn 
Thanh Bình (chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ 
Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, 
Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 52. Trường PTDTNT THCS&THPT Vân Canh 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 Ngữ văn 12, Tập 1 Cánh Diều Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Công ty Cổ phần 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn 
Thuấn. 

Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 
Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Minh Phương Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 
Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (TCB) Vũ Hải Hà 
(CB) Chu Quang Bình, Hoàng Thị 
Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 
12: môn bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (TCB) Nguyễn Văn 
Hùng (CB) Phạm Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Hay, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), 
Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị 
Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng 
Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 
Địa lí 12 

Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ, (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Đầu Sơn, Lê Mỹ 
Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức 
Thiết Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư Phạm Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ, (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thuỷ. 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. 

 Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu 
Trà. 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Vẫn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Cánh Diều 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến 
Công, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc 
Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư Phạm 

Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 
Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc 
Trung. 

11 

Sinh học 12 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 
Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 
Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư Phạm. 

Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Đinh Quang Báo (Tông Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, 
Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 
Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 
 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
ng Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ 
Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng 
Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn 
Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn. 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị 
Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

13 

Tin học 12, Định 
hướng Khoa học 
máy tính  

Cánh Diều 
 
 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Chí Trung (Chủ Biên), Trương Công 
Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình 
Hoá, Hà Mạnh Hùng. 
 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Sư Phạm. 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
hướng Khoa học 
máy tính 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan 
Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, 
Nguyễn Khánh Phương 

14 

Âm nhạc 12 

Cánh Diều 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Phạm Văn Giáp. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam. Đơn vị 
liên kết: NXB Đại 
học Huế 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh 
Nguyệt. 

15 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời trang Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May.  

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 53. Trường THPT Vĩnh Thạnh 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

 
 
 
 
 
 
1 
 

 
Ngữ văn 12,   
Tập 1 

 
Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn- Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, 
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 
Tuyết Minh 

 
 
Công ty Cổ phần 
Ðầu tý Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)  

 
Ngữ văn 12,  
Tập 2 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn 
(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn 
Văn Thuấn 

Chuyên đề học 
tập  
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn- Đỗ Ngọc Thống (đồng 
Tổng Chủ biên),  Trần Văn Toàn (Chủ 
biên), Bùi Minh Đức 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Lê Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 
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2 
 
 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn.  
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
 

Toán 12, Tập 2 Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Lê Mạnh Cường, 
Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan 
Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 
Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học 
tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt 
Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

 
 
3 

 
Tiếng Anh 12 

Tiếng Anh 
12 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 
 
 
4 

Giáo dục thể 
chất 12: bóng 
chuyền 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

 
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng. 

 
 
 
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
 

Giáo dục thể 
chất 12: 
Bóng đá 

Nguyễn  Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 
Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 
Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể 
chất12: Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 
Việt Đức. 

Giáo dục thể 
chất 12: 
 Cầu lông 

Trịnh  Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 
Trần Minh Tuấn. 

 
5 

Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống   

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên),Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên,  Doãn Văn 
Nghĩa.    

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 
 
 
 
6 
 

 
 
Lịch sử 12 

 
 
Cánh diều 
 
 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 
Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 
Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm 
Thị Tuyết 

 
 
 
 
 
7 

 
 
Địa lí 12 

 
 
Cánh diều 
 
 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ(Chủ biên),  Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

 
Chuyên đề học 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
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tập Địa lí 12  Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thủy 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

 
 

Cánh diều 
 
 
 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga,  
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

 
 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

 
 
 
 
9 
 

 
Vật lí 12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần 
Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng 
Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia 
Thịnh 

 
 
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh. 

 
 
 

10 
 

 
Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác(Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Đậu 
Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân,  
Phạm Ngọc Tuấn 

 
 
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên) - Đặng 
Thị Thuận An-  Nguyễn Đình Độ- 
Nguyễn Xuân Hồng Quân - Phạm 
Ngọc Tuấn. 

 
 
 
 

11 
 

 
 
Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên) – Trần 
Hoàng Đương – Nguyễn Thị Hà- 
Nguyễn Thế Hưng- Nguyễn Thị Hằng 
Nga-Trần Thanh Sơn. 

 
 
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên) – Trần 
Hoàng Đương – Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công nghệ 12,  
Công nghệ Điện 
– Điện tử 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) Chuyên đề học 

tập Công nghệ 
Điện – Điện tử  

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 
), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn. 

Công nghệ 12: 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản  

 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 
Tuyết, Kim Văn Vạn 

 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo 
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12 
 

 

Chuyên đề học 
tập  Lâm nghiệp 
- Thủy sản  

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới, Kim Văn Vạn (đổng Chủ 
biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết 

dục Việt Nam 

 
 
 
 

13 

Tin học 12 : 
Định hướng 
khoa học máy 
tinh 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (Đồng chủ 
biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim 
Thư, Đặng Bích Việt 

 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học 
tập Tin học 12 : 
Định hướng 
khoa học máy 
tinh 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng 
Hà, Lê Hữu Tôn 

 
 
 
 

14 

 
Âm nhạc 12  

Cánh diều 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân 
Nhàn. 

 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 
tập Âm nhạc 12 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), 
Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng 
Hoa, Nguyễn Mai Kiên,Trần Vũ Lâm 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Mĩ thuật 12: Mĩ 
thuật hội họa  

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh , Trịnh Sinh (Đồng chủ 
biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn 
Thùy Linh 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ thuật 12: Mĩ 
thuật  thiết kế 
thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (Đồng chủ biên), 
Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ thuật 12: Mĩ 
thuật thiết kế mĩ 
thuật đa phương 
tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm 
Duy Anh , Trịnh Sinh (Đồng chủ 
biên), Nguyễn Thị Minh Thúy. 

Chuyên đề học 
tập Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên)- Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

 
 

16 

Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Vũ Đình Bảy ( Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
54. Trường PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh 

 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 Ngữ văn 12, Tập 1 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 
Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 
Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đinh Phan 
Cẩm Vân, Phan Thu Vân 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn 
Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê 
Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

2 

Toán 12, Tập 1 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 
Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, 
Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 
Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 
Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục thể chất 
12 - Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống   

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 
Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 
Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, 
Phạm Hồng Tung Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 
Thị Mai Hoa 

7 Địa lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 
Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 
An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, 
Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 
Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, 
Nguyễn Thị Hồi 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 
Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 
Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga 

12 

Công nghệ 12, 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị 
Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh 
Tuyết, Kim Văn Vạn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 
Huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ 
biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân 
Trường, Trần Ánh Tuyết 

13 

Tin học 12 -Định 
hướng khoa học 
máy tính Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
Đặng Bích Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề  Tin 
12- Định hướng 
khoa học máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 55. Trường THPT An Lão 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi 
Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Minh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn 
Thuấn 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 
Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

2 

Toán 12, Tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Sơn Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 12, Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Phạm Sơn Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

Chuyên đề học tập Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 



162 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Toán 12 Chủ biên), Phạm Sơn Chung, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 
Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng.                                                                                                                 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 
12: Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 
Việt Đức.                                                                                      

Giáo dục thể chất 
12: Bóng đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), 
Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 
Nguyễn Duy Tuyến.                                                                                                            

Giáo dục thể chất 
12: Cầu lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 
Trần Minh Tuấn    
                                                                                                                             

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ Biên); 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy; Mai Đức Kiên; Doãn Văn 
Nghĩa 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ 
biên), Trương Thị Bích Hạnh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 
Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm 
Hồng Tung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ 
biên), Phan Ngọc Huyền, Trần Thiện 
Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lí 12 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, 
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô 
Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết 
Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị 
Thanh Thùy. 

8 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 
Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị 
Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 
Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị 
Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 
Thị Thuận. 

9 

Vật lí 12 

Cánh diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, 
Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, 
Trương Anh Tuấn 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, 
Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đâu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 
Đình Độ, Đâu Xuân Đức, Nguyễn 
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

11 

Sinh học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga, Trần Thanh Sơn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng 
Nga. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú.                                                    

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thanh Sơn.                                                                                             

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

 Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

 Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc 
Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị 
Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị 
Nhinh 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

13 

Tin học 12, Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt.                  

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Tin học 12, Định 
hướng Khoa học 
máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim 
Thư, Đặng Bích Việt.                                  

Chuyên đề học tập 
Tin học 12,  Định 
hướng Tin học 
ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào 
Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, 
Đặng Bích Việt. 

Chuyên đề học tập 
Tin học 12, Định 
hướng Khoa học 
máy tính 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi 
Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng 
Hà, Lê Hữu Tôn 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), 
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư 

15 

Mĩ Thuật 12: Lý 
luận và Lịch sử 
MT 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ Thuật 12: Hội 
họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn 
Thùy Linh. 

Mĩ Thuật 12: Đồ 
họa (Tranh in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn 
Thị May, Hoàng Minh Phúc. 

Mĩ Thuật 12: Điêu 
khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Quách Hiền Hòa. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế công 
nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình 
Tuyến. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Vương Quốc Chính. 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn 
Kiều Trang. 

Mĩ Thuật 12: Thiết 
kế mĩ thuật sân khấu, 
điện ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần 
Thanh Việt. 

Mĩ Thuật 12: 
Thiết kế mĩ thuật 
đa phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thúy. 

Mĩ Thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Đình Sinh (đồng 
Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần 
Ngọc Thanh Trang. 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

 
 56. Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 
Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 
Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc 
Thuý, Trần Lê Hoa Tranh, Đinh Phan 
Cẩm Vân, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn 
Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 
Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. 

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 12 

 Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê 
Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

2 Toán 12, Tập 1 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Toán 12, Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung 
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 
Thắng (đồng chủ biên), Lê Văn 
Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn 
Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 
Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung 
Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng 
chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn 
Thị Kim Sơn 

3 Tiếng Anh 12 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân ( Tổng chủ biên), Vũ 
Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 
Phượng  

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 

Giáo dục thể chất 
12-Bóng chuyền 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên),  
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Phạm 
Thị Lệ Hằng. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Giáo dục thể chất 
12-Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên),  
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 
Việt Đức 

Giáo dục thể chất 
12-Bóng đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên),  
Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường 
Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 
Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục thể chất 
12-Cầu lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên),  
Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Phạm 
Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 
Trần Minh Tuấn 

5 
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh 
12 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 
Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn 
Nghĩa  

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12  
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), 
Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị 
Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng 
Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 
suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 
Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, 
Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 
Địa lí 12 Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn  
Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 
Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, 
Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương 
Thị Thành Vinh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn  
Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Lê Văn Hương 

8 

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận. 

Công ty cổ phần đầu 
tư Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm 
Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 
Nguyễn Nhật Tân, Tần Văn Hắng, 
Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận 

9 

Vật lí 12 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Văn Biên (chủ biên), Trần Ngọc chất, 
Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 
Tường Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng 
Thanh Hải (chủ biên), Nguyễn Chính 
Cương, Tường Duy Hải, Phạm Văn 
Vĩnh. 

10 

Hóa học 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Hóa học 12 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 
Thuận An, Lê hải Đăng, Nguyễn Đình 
Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân 
Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

11 

Sinh học 12 
Chân trời 
sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn 
Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần 
Thanh Sơn. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 
Sinh học 12 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn 
Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng Nga. 

12 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Vũ Ngọc Châm, Phá Văn Lâm, Phạm 
Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm 
Minh Tú 

Công ty cổ phần đầu 
tư Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện-
Điện tử 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), 
Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn 
Thành Sơn 

Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 
nghiệp-Thủy sản 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 12, 
Công nghệ Lâm 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn 
(đồng chủ biên), Dương Thị Hoàn, 
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TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp-Thủy sản Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

13 

Tin học 12 
 (Định hướng tin 
học ứng dụng) Kết nối tri 

thức và cuộc 
sống 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Nam Hải, Dương 
Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích 
Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học 
tập Tin học 12 

 (Định hướng tin 
học ứng dụng) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 
Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 
biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim 
Thư, Đặng Bích Việt 

14 

Âm nhạc 12 

Chân trời 
sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên),  
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư.  Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 
Âm nhạc 12 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên),  
Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, 
Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, 
Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương 
Thư.  

15 

Mĩ thuật 12: Lý 
luận và Lịch sử 
Mĩ thuật 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Đoàn Thị Mỹ Hương 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Mĩ thuật 12: Hội 
họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh 

Mĩ thuật 12: Đồ 
họa (Tranh in) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, 
Hoàng Minh Phúc 

Mĩ thuật 12: Điêu 
khắc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Quách Hiền Hòa 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế công nghiệp 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vương Quốc Chính 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế thời trang 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế mĩ thuật sân 
khấu, điện ảnh 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Mĩ thuật 12: Thiết 
kế mĩ thuật đa 
phương tiện 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Minh Thúy 



169 
 

TT 
Tên sách/ 
chuyên đề 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mĩ thuật 12: Kiến 
trúc 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), 
Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh 
Trang 

Chuyên đề học tập 
Mĩ thuật 12 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, 
Nguyễn Thị May. 

16 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12 

Kết nối tri 
thức và cuộc 

sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê 
Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần 
Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
Tổng cộng Danh mục này 56 trường THPT và trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Định./. 
 



       ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH MỤC 
Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 9  

trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 
 
 1. Trường THCS Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9,  
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
 tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 

 
I-Learn 
Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thỉnh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (Đồng Chủ 
biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ 
Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết 
Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 
Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 
biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 
(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng 
Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Số: 1972/QĐ-UBND
Thời gian ký: 03/06/2024 16:56:35 +07:00



2 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, 
Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Lê Thị Phượng, Phạm Xuân Quế, Dương 
Xuân Quý, Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, 
Lê Thị Tuyết, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Minh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, 
Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long ( Tổng chủ biên, chủ biên), Vũ 
Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Kiều Hạnh, Đàm Thị Hải Uyên, 
Trần Thị Vân, Nguyễn Đức Sơn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 2. Trường THCS Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 

Toán 9, tập 2 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Phạm Đức Quang. phạm) 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global  
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế). 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 
Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết 
Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 
Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 
biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 
(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng 
Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học  
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công Nghệ 9 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Công Nghệ 9 
Mô đun  
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Công Nghệ 9 
Mô đun  
Cắt may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công Nghệ 9 
Mô đun  
Nông Nghiệp 
4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 

Kết nối 
 tri thức 
với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối 
 tri thức 
với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
 tri thức 
với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần 
Bảo Lân, Đăng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 
Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
bản 1  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
3. Trường THCS Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 



5 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thỉnh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

7 

Công nghệ 9  
- Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun: Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 
- Mô đun:  Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9 
- Mô đun: Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chú biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, 
Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 



6 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên, chủ biên), Vũ 
Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Kiều Hạnh, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 
Thị Vân, Nguyễn Đức Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi 
Thanh Xuân, Nguyễn Thúy Quỳnh 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
 4. Trường THCS Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Cánh diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà Xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 
 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm.   

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên) Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC)  (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ 9 
 mô đun: Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

Công nghệ 9 
mô đun: Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

Công nghệ 9 
mô đun: Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đăng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
bản 1  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống  

 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị 
Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
  

 
 5. Trường THCS Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời  
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 9 - 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 - 
Cắt may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 - 
Nông nghiệp 
4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng,Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 Cánh diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư xuất bản – Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP Thành 
phố Hồ Chí Minh) 

 
6. Trường THCS Đống Đa, thành phố Quy Nhơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 Toán 9, tập 1 
Chân trời 
sáng tạo 
 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
  
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 

Công ty cổ phần đầu 
tư Xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
Liên kết:  Nhà xuất 
bản Đại học Huế). 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ  

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ 9- 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9- 
Mô đun Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị.  
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 9- 
Mô đun Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Lan, 
Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn 
Chí Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Cánh Diều 

Đinh Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà Xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
 bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà Xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ Biên), Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
 7. Trường THCS Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 -
Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 - 

Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 - Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Cắt may 
 

Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 -
Nông nghiệp 
4.0 
 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị 
Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 8. Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, tập 
1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, 
Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn 
Chí Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

cuộc sống Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị 
Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 9. Trường THCS Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Công 
ty cổ phần Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC). 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
i- Learn 
Smart  
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 
Việt Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC). 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên), Đặng Thị 
Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê 
Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC). 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Công 
ty cổ phần Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
– Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ – 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên),Vũ Thị Ngọc Thủy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ – 
Mô đun Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị 

Công nghệ  – 
Mô đun Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, 
Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn 
Chí Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC). 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ,  Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC). (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản  Công ty cổ phần 
Đại  học Sư phạm) 



17 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 
hướng nghiệp 
9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân 
Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC). (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Công ty cổ phần 
Đại học Sư phạm) 

 
 10. Trường THCS Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kim Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị Liên kết:  
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kim Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị Liên kết:  
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
  
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà Xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 
Thắng. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị Liên kết:  
Nhà xuất bản Đại 
học Huế). 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

7 

Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9-
Lắp đặt mạng 
điện trong 
nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9- 
Trồng cây ăn 
quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9- 
Chế biến 
thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
 bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị 
Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

 
 11. Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 
Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
Liên kết:  Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm). 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 
Nam, Phạm Đức Quang. 

2 
Ngữ văn 9, tập 
1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. 

Ngữ văn 9, tập 
2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên). Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy 
Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên 
phần Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 
Phương Lan, Nguyễn Trà My,  Trần Viết 
Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 
Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên 
phần Địa lí); Huỳnh Phẩm Dũng Phát (chủ 
biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 
Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều 
Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu 
Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, 
Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
– Định hướng 
nghề nghiệp 

 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn 
Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 –
Mô đun Trồng 
cây ăn quả  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Chế 
biến thực 
phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 

 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị GD Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
 12. Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Chi , Lê 
Kim Dung,  Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy 
Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa 
lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (Đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Bảo (Tổng chủ biên), Đặng thị 
Oanh, Dương Xuân Quý (đồng chủ biên), Lê 
Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

7 

Công nghệ  9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Công nghệ 9- 
Mođun  Trồng 
cây ăn quả   

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9-
Mođun Chế 
biến thực phẩm  

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 
Thị Hồng Tiến. 

Công nghệ 9- 
Mođun  Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh,  Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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13. Trường THCS Ngô Văn Sở, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên),  Đỗ 
Ngọc Thống(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên). Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy 
Phương Lan, Trần Thị Hiều Thuỷ. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 
dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần văn Thắng. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên 
phần Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 
Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần văn Nhân, 
Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; 
Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa 
lí); Huỳnh Phẩm Dũng Phát (chủ biên phần Địa 
lí); Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, 
Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần 
Quốc Việt. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên), Đặng Thị 
Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê 
Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.  

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 
– Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 9 
– Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.  

Công nghệ 9 
– Cắt may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.  

Công nghệ 9 - 
Nông nghiệp 
4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ,  Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên),  
Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi 
Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

  
14. Trường THCS Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 
Toán 9,  
tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Toán 9,  
tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê Duy, Phan Mạnh 
Hùng, Tăng Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử  
và Địa lí 9 

Chân trời  
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô 
Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Định hướng  
nghề nghiệp Chân trời  

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 

- Mô đun  
Lắp đặt mạng 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

điện trong nhà  Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Cắt may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Nông nghiệp 
4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời  
sáng tạo  
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 
15. Trường THCS Quang Trung, thành phố Quy Nhơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Xuất bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC)- 
Đơn vị liên kết: 
Ngà Xuất bản Đại 
học Sư Phạm 

Toán 9, 
 tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 
Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên); Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên); Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Cắt 
may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Nông 
nghiệp 4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 



27 
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
 16. Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
– Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 - Mô đun 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 
9 - Mô đun 
Cắt may  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 
9 - Mô đun 
Nông 
nghiệp 4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 
Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị 
Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 17. Trường THCS Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Việc Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền Nguyễn hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Võ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
môđun - Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9, 
môđun - Chế 
biến thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 
Thị Hồng Tiến. 

Công nghệ 9, 
môđun - Trồng 
cây ăn quả  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên) Hà Đặng 
Cao Tùng (đồng chủ biên) Phan Anh, Nguyễn 
Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 
 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên)  Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên) Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Manh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan 
(Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Tư Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
– Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản: Đại 
học Sư phạm 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng nghiệp 
9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

  
18. Trường THCS Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 Toán 9, tập 1 
Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên) Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm  (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng,Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 
Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 9 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 
Mô đun Trồng 
cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9 
Mô đun Chế 
biến thực 
phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, 
Nguyễn Thị Hồng Tiến 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

8 Tin học 9 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng nghiệp 
9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
 19. Trường THCS Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan 
Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 
Nguyệt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô 
Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 
– Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Trồng cây 
ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Công nghệ 9 
-Mô đun 
Chế biến 
thực phẩm  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 
Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 Giáo dục thể Kết nối tri Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

chất 9 thức với 
cuộc sống 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo (bản 
1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
 20. Trường TH&THCS Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9,  
tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên) Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên) 
Trần Thị Mai Phương (Chủ biên) Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm  (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
- Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Cắt may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Nông nghiệp 
4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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21. Trường TH&THCS Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

 
1 

Toán 9, tập 
1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 
 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9 - Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 

9 – Môđun 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

- Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 
9 – Môđun 
- Cắt may 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Công nghệ 
9 – Môđun 
- Nông 
nghiệp 4.0 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên)  Hồ Đắc 
Sơn ( Chủ biên) Vũ Tuấn Anh- Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà,Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Manh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng nghiệp 
9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 
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22. Trường THCS Phước Thành, huyện Tuy Phước 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

Cánh Diều 

Tổng Chủ biên: Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, 
Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản-
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 Tập 2 

Tổng Chủ biên: Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, 
Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết:  
NXB Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Trọng Đức, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản – 
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

 
7 

Công nghệ 9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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Chân trời 
sáng tạo: 
Sách định 
hướng nghề 
nghiệp 9 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc 
Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
NXBĐH Huế) 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

   
23. Trường THCS Phước An, huyện Tuy Phước 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9 (Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 
9 (Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản-
TBGDVN(VEPI) 
(Đơn vị liên kết:  
NXB Đại học 
Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN(VEPIC
) (Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
7 

Công nghệ 9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời 

sáng tạo: 
Sách định 
hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
 thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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24. Trường THCS Trần Bá, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 
9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối 
tri thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Kết nối 
tri thức với 
cuộc sống 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời sáng 
tạo: Mô đun: 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chân trời 
sáng tạo: 
Sách định 
hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 
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8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
 thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
 

Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

   
25. Trường THCS Phước Lộc, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty cô phân 
Đâu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9 
(Tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chân trời 
sáng tạo: 
định hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

   
26. Trường THCS Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9 
(Tập 1)   Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
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Toán 9 
(Tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai,   
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Ngữ văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 
9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc( Tổng chủ biên ), Phạm 
Việt Thắng  (Chủ biên ), Bùi Xuân Anh,Dương 
Thị Thúy Nga,Trần Văn Thắng,Hoàng Thị 
Thinh,Hoàng Thị Thuận,Mai Thu Trang. 

Công Ty Cổ Phần 
Đầu  Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết 
NXB Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chân trời 
sáng tạo: 
định hướng 
nghề nghiệp  

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 
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9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản -Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

   
27. Trường THCS Phước Hiệp, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 
9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết:  
NXB Đại học Huế) 
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5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
– TBGDVN 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: Lắp 
đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời 

sáng tạo: 
Sách định 
hướng 
nghề nghiệp  

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết:  
NXB Đại học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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28. Trường THCS Phước Thuận, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ 
biên); Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, 
Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ 
biên); Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, 
Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 
Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (chủ biên), Nguyễn Hà An, 
NguyễnThị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên 
phần Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 
Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết 
Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 
Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ  
biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm Dũng Phát 
(chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 
Hoàng Thị Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm)  

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn 
Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị 
Thúy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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Chân trời 
sáng tạo: 
Sách định 
hướng nghề 
nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị 
Lưỡng,Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn 
Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị 
Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

   
29. Trường THCS số 1 Phước Sơn, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 
9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
– TBGDVN 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời 

sáng tạo: 
Sách định 
hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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30. Trường THCS số 2 Phước Sơn, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
– TBGDVN 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9 
(Tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 
9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
TBGDVN 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo: 
Sách định 
hướng nghề 
nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 

Chân trời 
sáng tạo: mô 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
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đun  Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà. 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 
nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
31. Trường THCS Phước Hòa, huyện Tuy Phước 
 

STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 
 Chân trời 

sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 
Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9 

(Tập 2) 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 
Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 

9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 
9 
 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

Kết nối tri 
thức với 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ Biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

9 
 

cuộc sống Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa lí 
9 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trầ Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn kim 
Hồng (Tổng Chủ biên phần địa lí), Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (Chủ Biên Phần Địa Lí), Trần Ngọc 
Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 
Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (Đơn Vị 
Liên kết: Nhà 
Xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
 

Công 
nghệ 9 

Chân trời 
sáng tạo: 
Sách định 
hướng nghề 
nghiệp  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng; Phan 
Nguyễn Trúc Phương; Đoàn Văn Phượng; 
Nguyễn Phước Sơn; Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chân trời 
sáng tạo: 
Mô đun 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng; Phan 
Nguyễn Trúc Phương; Đoàn Văn Phượng; 
Nguyễn Phước Sơn; Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9  
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 
 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

10 Âm nhạc 9  Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản 
– Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 Mỹ thuật 9  
Chân trời 
sáng tạo 1 
 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 
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STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

12 

Hoạt động 
trải 
nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
32. Trường THCS Phước Thắng, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, cá 
nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

Toán 9 
(Tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai,   
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri 
thức và cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên 
phần Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
TBGDVN (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chân trời 
sáng tạo: 
Sách định 
hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh diều 
Đình Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đình Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đình Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

   
33. Trường THCS Phước Quang, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri 

thức 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
7 

Công nghệ 
9 

Chân trời 
sáng tạo 
Mô đun: 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời 

sáng tạo: 
Sách định 

hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng,Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
TBGDVN 
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(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 

Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

   
34. Trường THCS Phước Hưng, huyện Tuy Phước 
 

STT Sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9 
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên); Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( đồng Chủ biên); 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9 
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai,   Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc,  Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng chủ biên phần 
Lịch sử); Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ  biên phần Địa lí); Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (chủ biên phần Địa lí); Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh; Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
– TBGDVN 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

 
7 

Công 
nghệ 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống Mô đun: 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Sách 
định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 

9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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35. Trường THCS Nhơn An, thị xã An Nhơn 
 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                     
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
36. Trường THCS Nhơn Phong, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9  
(Tập 1) 

 
Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

 Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                        
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
37. Trường THCS Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9  
(Tập 1) 

 
Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

 Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                      
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
38. Trường THCS Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 



64 
 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

2 

Ngữ 
văn  

(Tập 1) 

Cánh diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ 
văn  

(Tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                     
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
39. Trường THCS Đập Đá, thị xã An Nhơn 

  

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1) Chân trời 

sáng tạo 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1) Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC)                    
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định hướng 
nghề nghiệp                 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun Chế 
biến thực 

phẩm             
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
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vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

 
40. Trường THCS Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1) 

 
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

(Tập 2) Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC)                        
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 



69 
 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
41. Trường THCS Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 
Ngữ 
văn 9 

(Tập 1) 

 
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                   
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống: 
Định 

hướng 
nghề 

nghiệp                 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống: 
Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo 
dục 
 thể 

 Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

chất 9 Thu. Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

 
42. Trường THCS Nhơn Thành, thị xã An Nhơn 

 

TT Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải H, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                        
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống: 
Định 

hướng 
nghề 

nghiệp                 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống: 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà                      

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
43. Trường THCS Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn  

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1) Chân trời 

sáng tạo 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1) Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                    
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                      
Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà                    
Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 Giáo  Cánh diều Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Công ty Cổ 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

dục 
 thể 

chất 9 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
44. Trường THCS phường Bình Định, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

 
Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 
Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                        
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà                      
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học Kết nối tri Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Nhà xuất bản 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

9 thức với 
cuộc sống 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
45. Trường THCS Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9  
(Tập 1)  

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                        
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp                 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Mô đun 
Lắp đặt mạng 

điện trong 
nhà                      

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 



79 
 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
46. Trường THCS Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9  
(Tập 1) 

 
Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1) 
 
 
 

Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                       
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định hướng 
nghề nghiệp                
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun Lắp 
đặt mạng 
điện trong 

nhà                   
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
47. Trường THCS Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9  
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ 
văn 9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ 

văn 9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa 

lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   
tự 

nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                        
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định hướng 
nghề nghiệp                 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà                      
Kết nối tri 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

thức với cuộc 
sống 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 
 thể 

chất 9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

11 
Mĩ 

thuật 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
48. Trường THCS Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

1 
Toán 9  
(Tập 1) 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

 Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nam 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9 

(Tập 1) Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 

9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa lí 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa 
học   

tự nhiên 
9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC)    
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định hướng 
nghề 

nghiệp                 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

trong nhà                      
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 

 thể chất 
9 

 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

11 
Mĩ thuật 

9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

 
49. Trường THCS Nhơn Tân, thị xã An Nhơn 

 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9  
(Tập 1) 

 
Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Toán 9  
(Tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9 

(Tập 1)  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục 
Việt Nam Ngữ văn 

9 
(Tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

4 

Giáo 
dục 
công 
dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa lí 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

6 

Khoa 
học   

tự nhiên 
9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                        
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Định hướng 
nghề nghiệp                
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 
 Nhà xuất bản 

Giáo dục 
Việt Nam Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà                      
Kết nối tri 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 



87 
 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

thức với 
cuộc sống 

8 
Tin học 

9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 

Giáo 
dục 

 thể chất 
9 

 Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

10 
Âm 

nhạc 9 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế) 

11 
Mĩ thuật 

9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị 
Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 
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50. Trường THCS Ngô Mây, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

 
Cánh Diều 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

2 

Ngữ văn 
9, tập 1 

 Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

Ngữ văn 
9, tập 2 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 
Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

3 
Tiếng 
Anh 9 

 

Global 
Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 
 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh Diều 

 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

5 

Lịch sử 
và Địa lí 

9 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
TLICS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; 
Đào Ngọc Hùng (Tồng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 
 

6 

Khoa học 
tự nhiên 

9 
 

Cánh Diều 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

7 Công Chân trời Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Nhà xuất bản 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghệ, Định 
hướng 
nghề 

nghiệp 9 

sáng tạo 
 

Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

Giáo dục 
Việt Nam 
 

Công 
nghệ, Mô 
đun Lắp 
đặt mạng 
điện trong 

nhà 9 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 
 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Cánh Diều 
 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm nhạc 

9 
 

Cánh Diều 
 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn M ai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

11 
Mĩ thuật 

9 
 

Cánh Diều 
 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị 
Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 
 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bui Thanh Xuân 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
51. Trường THCS Cát Trinh, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

 Chân trời 
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9, 

tập 2 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9, Tập 1 

 Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 

9, Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 
Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

3 
Tiếng 
Anh 9 

 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 

Lịch sử 
và Địa lí 

9 
 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lý), Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lý), Trần Ngọc 
Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 
Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa học 
tự nhiên 

9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

7 

Công 
Nghệ 9 - 

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên); Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công 

Nghệ 9 - 
Mô đun 
lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà. 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) Đặng Văn Nghĩa (Chủ 
biên); Vũ Thị Ngọc Thúy;Nguyễn Thanh Trịnh; Phạm 
Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 

9 
 

Cánh diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần  đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ thuật 

9 
 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
52. Trường THCS Cát Tân, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Chân Trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản   
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Ngữ Văn 
9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phạm Thu Vân Nhà xuất bản   

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ Văn 

9, tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phạm Thu 
Vân 

3 
Tiếng 
Anh 9 

 

Global 
success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản   
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ  biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản   
Giáo dục Việt 
Nam 

5 

Lịch sử 
và Địa lí 

9 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản   
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa học 
tự nhiên 

9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên),  
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quí (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 
Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9     

 (Định 
hướng nghề 

nghiệp) Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản   

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 

(Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

 (VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm nhạc 

9 
 

Cánh diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
 (VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

11 
Mĩ thuật 

9 
 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị My, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
 (VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp  9 
 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức 
Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản-
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam  
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
53. Trường THCS Cát Tường, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, tập 1 

 

Cánh diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 

Ngữ văn 
9, tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 
Minh) 

3 
Tiếng 
Anh 9 

 

Tiếng Anh 9  
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, , Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh Diều 

 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản bản 
Đại học Huế) 

5 

Lịch sử 
và Địa lí 

9 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 
Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 
Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 

Khoa học 
tự nhiên 

9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng chủ biên), 
Lê Xuân Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 
Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9: Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9: Mô đun 

lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Lan, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty cổ 
phần đầu tư – 
Xuất bản thiết 
bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 

9 
 

Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ thuật 

9 
 

Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 
 

Công ty cổ phần 
đầu tư – Xuất bản 
thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
54. Trường THCS Cát Nhơn, huyện Phù Cát 
 

 
TT 

Tên sách 
 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán  9, tập 1 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán  9, tập 2 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 
Ngữ văn 9, 

Tập 1 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
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TT 

Tên sách 
 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và 
Địa lí  9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tồng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
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TT 

Tên sách 
 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Cánh 
Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 
Cánh 
Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 

hướng nghiệp 
9 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức 
Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 
Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

 
55. Trường THCS Cát Hưng, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 
 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 

Toán 9, tập 
2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn9,  
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ  biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị  
Hoàng Anh, Nguyễn Thị  Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (Đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên Kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm . 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối 

tri thức 
với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh 
Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên) Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
56. Trường THCS Cát Thắng, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 
 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 
2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 
 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 Global Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 Success Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phưong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thi 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
TLICS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tồng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việtn Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà. 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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57. Trường THCS Cát Chánh, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết  (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống  (Chủ biên), Đồ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 
 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                          
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 

Global 
Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)                          
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức 
và cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 
Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ,Trịnh Đình Tùng (Chủ biên 
phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Điều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 
Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 
Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 
Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9: Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 

9:  Mô đun 
Chế biến 

thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết Nhà xuất 
bản Đại học 
sư phạm 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

 
58. TrườngTHCS Cát Tiến, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 
 Chân trời 

sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên),Trần Đức Huyên, 
Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 
Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9, tập 

2 
 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên),Trần Đức Huyên, 
Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 
Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 Ngữ văn 9, Chân trời Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Tập 1 sáng tạo Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Sucess 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ,   (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử); Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang,Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ, 
Định hướng 
nghề nghiệp 9 Kết nối 

tri thức 
với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ, 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 9 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức 
Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 
Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
59. Trường THCS Cát Hải, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

 
Toán 9, tập 

1 
 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
Toán 9, tập 

2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi ( đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 
 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi ( đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
 

Tiếng Anh 9 
 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 Giáo dục Kết nối Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Nhà xuất bản 
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công dân 9 tri thức 
với cuộc 

sống 

Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang ( Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vì (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trần Đình 
Tùng (Đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm; Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ Biên), Đặng Thị Oanh, 
Dương Xuân Quý (đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, 
Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu 
Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9     (Định 

hướng nghề 
nghiệp) 

 Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 

9 
(Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống. 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long( Tổng chủ biên kim Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
60. Trường THCS Cát Thành, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

Toán 9, tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản ĐHSP 
TP Hồ Chí 
Minh). 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Đồng Thanh Tâm (Đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9, Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Cánh 
Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Lan, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết 
Nhà xuất bản 
ĐHSP). 

10 Âm nhạc 9 
Cánh 
Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)                          
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế). 

11 Mĩ thuật 9 
Cánh 
Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức 
Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thuý 
Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản ĐHSP 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

 
61. Trường THCS Cát Khánh, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh 
Diều 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản ĐHSP 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 
Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế. 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri 
thức với 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

cuộc sống THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nam. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối 

tri thức 
với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thuỷ, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuấn bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Cánh 
Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 Mỹ thuật 9 
Cánh 
Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị My, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
62. Trường THCS Cát Minh, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( Đồng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh ( Đồng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết  (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống  (Chủ biên), Đồ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt 
Nam(VEPIC)       
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan ( Tổng chủ biên) 
Trần Thị Mai Phương (Chủ biên ) 
Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

 
 
 
 

Kết nối 
tri thức 
và cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ,Trịnh Đình 
Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải 
Hà,Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Xuất bản – 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối 

tri thức 
với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên),  Vũ Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, 
Phạm Khánh Tùng 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

 
 

Cánh 
Diều 

 
 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị 
GDVN 
(VEPIC)(Đơn 
vị liên kết 
Nhà xuất bản 
ĐHSP) 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Vũ 
Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
Trải nghiệm, 
hướng nghiệp 

9 

Cánh 
Diều 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản ĐHSP 
Thành phố Hồ 
Chí Minh) 
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63. Trường THCS Cát Tài, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt 
Nam(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
Mô đun (Mô 
đun Trồng 
cây ăn quả) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang Nghị. 
 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sông 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
64. Trường THCS Cát Hanh, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 
 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9, tập 2 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 
 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 Giáo dục thể Cánh Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Công ty cổ phần 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

chất 9 
 

Diều Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh 
Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất 
bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
65. Trường THCS Cát Hiệp, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 
 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh 
Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ,   (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (Đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải 
Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9: 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên ), Phạm Mạnh Hà 
(chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9: 

Mô đun trồng 
cây ăn quả) 

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên), Đồng Huy Giới 
(chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang Nghị. 
 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai  Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành,  Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 
Cánh 
Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),  Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

 
66. Trường THCS Cát Lâm, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 

Global 
Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
– Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú, Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh 
diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
– Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối 

tri thức 
với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9, 
Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên),  Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Cánh 
Diều 

 
 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
– Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Cánh 
diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản – 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

Nhà xuất bản 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

 
67. Trường THCS Cát Sơn, huyện Phù Cát 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 
 

Cánh 
Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Toán 9, tập 2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên),Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên),Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
success 

Hoàng Văn Vân ( Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang ( Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thị Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc ( Tổng chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam. 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang ( Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ ( Tổng chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng ( đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải 
Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoang Thanh Tú, Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Qúy (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang,Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm ) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

 
Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên); Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9, 

Mô đun: Lắp 
đặt mạng điện 

trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên); Vũ Thị Ngọc Thúy; Nguyễn Thanh 
Trịnh; Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết ( Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
( Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long ( Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trịnh Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường ( Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 

hướng nghiệp 
9 
 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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68. Trường THCS thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh 
Diều 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm)  

Toán 9, tập 2 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 Chân 

trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

 tập 2 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

5 
Lịch sử và Địa 

lí 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân 

trời sáng 
tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 

 69. Trường THCS Mỹ An, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 Chân 

trời sáng 
tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân 
trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh 
Diều 

 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 
mạng điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuấn bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân 

trời sáng 
tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm và 
hướng nghiệp 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

 sống Thủy. 

 

 70. Trường THCS Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Chân 
trời sáng 

tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 
Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 
Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân 
trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phạm Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

 tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương 
Lan, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải 
Hà, Nguyễn Thị Hoàng Sâm, Hoàng Thanh Tú;  
Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Qúy (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang,Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC), 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 

Chân 
trời sáng 
tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Giáo dục Việt 
Nam 

 

 71. Trường THCS Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
      Toán 9, 

 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

    Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 
     Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 



126 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy  Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

      Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 
Cánh 
Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng 

  Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

     Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

 
Cánh 
Diều 

 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

    Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 
mạng điện trong 

nhà 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

    Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

    Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

 
Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

    Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 

10 Âm nhạc 9 

 
Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

    Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

11 Mĩ thuật 9 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 
 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

    Nhà xuất 
bản Giáo dục 
Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

 
Cánh 
Diều 

 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 

 72. Trường THCS Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Cánh 
diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần in Đầu tư 
Xuất bản dục 
Thiết bị Giáo 
dục IC) Việt 
Nam (VEPIC) 
kết: (Đơn vị 
liên kết: Đại 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh)  

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (TCB), Lương Quỳnh Trang (CB), 
Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 
Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh 
diều 

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng nghề 

nghiệp 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

 
 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 
mạng điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa - Vũ Mai Lan -Đặng Khánh Nhật 
- Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương. Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

 

 73. Trường THCS Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 Chân trời 

sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 



129 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nam 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị  Hiếu Thủy. 

Nhà xuấn bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng nghề 

nghiệp Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 - Mô 

đun Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức,  
cá nhân 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Kiều Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

 74. Trường THCS Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 
nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Cánh Diều 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Son Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 tập 2 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Son Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh 
Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương ( chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 
phần lịch sử) Nghiêm Đình Vỹ (Tổng chủ biên 
cấp THCS phần lịc sử chủ biên, Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng chủ biên phần lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú; Đặng Ngọc Hùng (Tổng chủ 
biên Chủ biên phần Địa lí ) Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh Diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 
nhân 

Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn 
Vu. 

Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 - Mô 
đun Lắp đặt mạng 

điện trong nhà 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam. 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Văn Hoa , Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo - 

Bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang(tổng chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam    ( 
VEPIC) , đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm thành 
phố Hồ Chí 
Minh 

 
 75. Trường THCS Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Tiếng Anh 
9 Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí) 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn 
Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 
mạng điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng.        

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên),  
Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thị Hoài 
Nam, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Minh Chính (Đồng Tổng Chủ 
biên) Vũ Mai Lan ( Chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 
(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Sơn 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 

 76. Trường THCS Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (TCB), Lương Quỳnh Trang 
(CB), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 
Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 
Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 
Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh diều 

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn 
Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 
 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa - Vũ Mai Lan -Đặng Khánh 
Nhật - Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 

 77. Trường THCS Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 Cánh Diều 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 

Toán 9, 
 tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Phạm Đức Quang. xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn 
Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Khánh Thu. Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC). (Đơn 
vị liên kết: 
NXB Đại học 
Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

 78. Trường THCS Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

 Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

 Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Nguyễn Thị Toan, Trần Thị Mai Phương (chủ 
biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang, (tổng chủ biên), Nghiêm Đình 
Vỳ, Đào Ngọc Hùng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC), (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm). 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 
 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ  - 
Mô đun Chế 

biến thực 
phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 
Thị Hồng Tiến 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC), (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm). 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
  79. Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (TCB), Lương Quỳnh Trang 
(CB), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 
Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 
Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn 
Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm)  

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên) Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên) 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 



139 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết ( Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn ( Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 

hướng nghiệp 
9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

  80. Trường THCS Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngồ Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngồ Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global  
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy 

Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
 cá nhân 

sống biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân Trời 
Sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên) Hà Đặng 
Cao Tùng (đồng chủ biên) Phan Anh, Nguyễn 
Hải Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, 

hướng nghiệp 
9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

 

 81. Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 Toán 9, tập 1 
Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Toán 9, tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn  9, 
tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Ngữ văn 9,  

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên),  Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên) 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thuỷ, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

Công nghệ 9-
Chế biến 

thực phẩm 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn 
Thị Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

sống Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nam 

11 Mĩ thuật 9 

Chân trời 
sáng tạo bản 

1 
 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

82. Trường THCS Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 
Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 
Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy, Phạm Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy, Phạm Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy 
Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Hoàng Sâm, Hoàng Thanh Tú;  Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 

Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Chân trời 
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan 
(Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

 83. Trường THCS Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nam 

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 
Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 
biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê 
Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Cánh diều 

 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên) 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản - Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Định hướng 
nghề nghiệp Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên) Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 - Mô 

đun Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên) 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết(Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

 84. Trường THCS Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 
Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

2 

Ngữ văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 
Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam  Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 
Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

4 
Giáo dục  

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

5 
Lịch sử và  

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

6 
Khoa học 
 tự nhiên 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 9- 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng nghiệp 
9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

 85. Trường THCS Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ 
 

TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên),  
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín.  Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam  

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên),  
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín.  

2 

Ngữ 
văn 9, 
 tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam  Ngữ 

văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, Lương Quỳnh 
Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Chí, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 

Giáo 
dục  
công 
dân 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Toan, Trần Thị Mai 
Phương Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Thị Hoàng 
Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

5 
Lịch sử 

và  
Địa lí 9 

Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

 

Tổng chủ biên: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình 
Vỳ, Hoàng Hải hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng, Đào Ngọc 
Hùng, Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng ( 
chủ biên); Nguyễn Trọng Đức, lê văn Hà, 
Nguyễn Thị Tú Linh, phạm Thị Trầm. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

6 
Khoa 
học 

Cánh 
Diều 

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
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TT 
Tên 
sách 

Tên bộ 
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

 tự 
nhiên 9 

Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm)    

7 

Công 
nghệ 9- 
Định 

hướng 
nghề 

nghiệp 
Kết nối 
tri thức 

với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên); Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thuỷ, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam  
  

Công 
nghệ 9 - 
Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên); Vũ Thị Ngọc Thúy; Nguyễn 
Thanh Trịnh; Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 

9 
Cánh 
Diều 

 Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên); Hồ Cẩm Hà (chủ 
biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

 Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo 

dục thể 
chất 9 

Cánh 
Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo 
dục ViệtNam 
(VEPIC) Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm 

10 
Âm 

nhạc 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Hoàng Long. Bùi Minh Hoa, Vũ 
Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 
Nguyễn Thị Thanh Vân  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

11 
Mĩ 

thuật 9 

Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Tổng chủ biên: Nguyễn Thị May, Hoàng Minh 
Phúc (chủ biên) Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn,  Đàm Thị 
Hải Yên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

12 

Hoạt 
động 
trải 

nghiệm, 
hướng 
nghiệp 

9 

Cánh 
diều 

Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang; Nguyễn 
Đức Sơn ( chủ biên), Đàm Thị VÂn Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

 
 



148 
 

86. Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn  
 

STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất bản 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 
9, Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

i-Learn 
Smart  
World 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung  

Công ty TNHH 
Education Solutions 
Việt Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử 
và Địa lí 

9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 
Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học  
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 
chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
7 

Công 
nghệ 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
Mô đun: Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
 thể chất 

9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 

9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Bùi 
Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 

9 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt 
động trải 
nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 87. Trường THCS Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn  
 

STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất bản 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 



150 
 

STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

3 
Tiếng Anh 

9 

i-Learn 
Smart  
World 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 
Việt Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học   
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 
chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

 
7 

Công nghệ 
9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
Mô đun: 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống: 

Định 
hướng nghề 

nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
 thể chất 9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thăm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức 

 với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 88. Trường THCS Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn  
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất 
bản thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 
 

Ngữ văn 
9, 

Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
 

Công nghệ 9

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống: Định 
hướng nghề 

nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống: Mô 
đun Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thăm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 
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12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 89. Trường THCS Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn      
  

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất bản 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 
9, Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9 
i-Learn Smart  

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 
biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

7 
Công nghệ 

9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun Lắp đặt 
 mạng điện trong 
nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thăm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
90. Trường THCS Đào Duy Từ, thị xã Hoài Nhơn  

 

STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 
Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 
Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 
Nam, Phạm Đức Quang. 

2 
Ngữ văn 9, 

Tập 1 
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ 
Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất bản 
thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
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STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

3 
Tiếng Anh 

9  
i-Learn Smart  

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi 
Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (đồng 
Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn 
Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 
Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9  Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9  
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun 
 Lắp đặt 
 mạng điện  
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9  Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9  Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
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STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thăm. Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị 
Thanh Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
91. Trường THCS Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn  

 

STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 
9,  Tập 1 
 

Cánh Diều 
  

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ 
Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất 
bản thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 
 

Ngữ văn 
9, Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 
9  

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

4 
Giáo dục 
công dân 
9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 
 

Cánh Diều 
  

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công 
nghệ 9  

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Kết nối tri thức 

với cuộc sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 
Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 
9  

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 
9 

Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thăm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
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STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 92. Trường THCS Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn  
 

STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Cánh Diều 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Trầm. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Kết nối tri thức 

với cuộc sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo  
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

  
93. Trường THCS Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn  

 

STT 
 

Tên sách 
 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 
Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
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STT 
 

Tên sách 
 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Quang. dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất 
bản thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 
 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Cánh Diều 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 
Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 
Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9  
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT 
 

Tên sách 
 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun Lắp đặt 
mạng điện trong 
nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9  Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9  Chân trời sáng 
tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

94. Trường THCS Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn  
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, Tập 1 

 
Cánh Diều 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 
Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất 
bản thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 
 

Ngữ văn 
9, Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

i-Learn Smart  
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu 
Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, 
Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 
Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống: Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 

Mô đun Lắp đặt 
mạng điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
95. Trường THCS Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn  
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Cánh Diều Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, 

Tập 1 

Cánh Diều Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất 
bản thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 
 

Ngữ văn 
9, 

Tập 2 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 
chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn 
Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 

9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ Thuật 

9 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
Trảinghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

 96. Trường THCS Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn  
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STT Tên sách 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Cánh Diều  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, 

Tập 1 
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư - Xuất 
bản thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 
 

Ngữ văn 
9, 

Tập 2 
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng 
Anh 9 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 
chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn 
Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công 

nghệ 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Định hướng 
nghề nghiệp  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  
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STT Tên sách 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống  

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng 
tạo 
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 97. Trường THCS Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn  
 

 
STT Tên sách 

Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

 

2 
Ngữ văn 9, 

Tập 1 
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
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STT Tên sách 

Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Cánh Diều 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 
 

3 Tiếng Anh 9 

Global 
Success 

 
 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9  

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 
chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 
9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Định 
hướng nghề 
nghiệp  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Tên sách 

Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

9 
Giáo dục thể 
chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 
nghiệm, 
hướng 
nghiệp 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 98. Trường THCS Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn  
 

STT Môn học 
Tên bộ  

sách 
Tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 
1 

Toán 9, 
Tập 1 

Cánh Diều  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Cánh Diều  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều   
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 
 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Cánh Diều   
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

 
3 

Tiếng Anh 
9 

i-Learn 
Smart  
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
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STT Môn học 
Tên bộ  

sách 
Tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
5 

Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
6 

Khoa học tự 
nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 
chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 
9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong 
nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều  Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiểm Chủ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

 
 
 

11 

Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo  
(bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Môn học 
Tên bộ  

sách 
Tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 
12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
99. Trường THCS Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn  

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 
 

Ngữ văn 9,  
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng 

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

 chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 
Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 
Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Thị Ngọc Thuý, 
Phạm Khánh Tùng                                                                                                           

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời  
sáng tạo 
bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
100. Trường THCS Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn  

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
bị Giáo dục Ngữ văn 9, Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Tập 2 
 

Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 
 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

i-Learn Smart  
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thi Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng 
(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đặng 
Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng chủ biên), Lê 
Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, 
Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 
Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống. 
Mô đun Trồng 

cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
101. Trường THCS Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn  

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 
9, Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 
9, Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô 
Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống: Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9  Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 

9  
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng 
tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 102. Trường THCS Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn  
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9, 
 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
 với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
 với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần lịch sử), Hoàng Hải 
Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; 
Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên 
phần Địa lý), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 Khoa học Cánh Diều Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ Công ty Cổ 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

tự nhiên 9 
 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô 
Văn Vụ. 

phần đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống: 

Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống. 
Mô đun: Trồng 

cây ăn quả 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 
Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào 
Quang Nghị. 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri thức 
 với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
 với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Chân trời sáng 

tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
 với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
103. Trường THCS số 2 Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn  
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 

Toán 9, 
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Quang. xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư - 
Xuất bản thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 
 

Ngữ văn 9,  
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 
Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 
(Đồng chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ 
Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 
Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô 
Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ 
Thị Ngọc Thuý,  Phạm Khánh Tùng                                                                                              

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Bùi Minh Hoa,Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo  

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 

 
104. Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân, huyện Hoài Ân 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9,  
tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Cánh Diều 
Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên) 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 - Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 
Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

và hướng 
nghiệp 9 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thuý 

Nam 

 

105. Trường THCS Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 
Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tường Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 
Công nghệ 

9 - Định 
hướng nghề 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 
Bích Thùy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp 
Công nghệ 
9 - Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

106. Trường THCS Ân Hữu, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi,  Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 
cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đình Đoàn Long (đổng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ - 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thùy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 - Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất Giáo 
dục Việt Nam 

 

107. Trường THCS Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 Toán 9,  Chân trời sáng Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

tập 1 tạo Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9,  
tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9, tập 1 

Chân trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 

9, tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 

9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phưong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 
Nguyễn Thi Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
 

Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối trí thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 
Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 
9 – Định 
hướng 
nghề 

nghiệp Chân trời  
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 

9 - Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn PhướcSơn, Nguyễn Thị Thuy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
108. Trường THCS Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, tập 
2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
và cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 
cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm 
chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê 
Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 
9 – Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Chân trời sáng 
tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 – Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
109. Trường THCS Ân Đức, huyện Hoài Ân 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 
Toán 9, tập 

1 Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, tập Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

2 
 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phưong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 
Nguyễn Thi Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối trí thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên 
cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 
9 – Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Chân trời sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 – Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn PhướcSơn, Nguyễn Thị Thuy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng tạo 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

 
110. Trường THCS Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9,  
tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; 
Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng 
chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tường Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, TRần Văn Kiên, Đường 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

7 

Công nghệ 9 
– Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thùy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

111. Trường THCS Ân Thạnh, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (Đồng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9, tập 

2 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (Đồng chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi ( đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global Sucess 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (Đồng chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên 
phần Địa lý), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 9 
– Định 

hướng nghề 
nghiệp Chân trời 

 sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn,, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long ( Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
112. Trường THCS Ân Tín, huyện Hoài Ân 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9,  
tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 9 
– Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thùy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 Kết nối tri thức Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

với cuộc sống Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuý 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

113. Trường THCS Ân Mỹ, huyện Hoài Ân 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương  Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phạm 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Vân Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 9 
– Định 

hướng nghề 
nghiệp Chân trời 

 sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
– Mô đun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

 
114. Trường THCS Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 Chân trời  

sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Toán 9,  

tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

4 
Giáo dục  

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

7 

Công nghệ 9 
– Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thùy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
 

Công nghệ 9 
– Môđun 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

 
115. Trường THCS Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, 
 tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 
Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 
Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 
Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; 
Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng Chủ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nam 

7 

Công nghệ 9 
– Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thùy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo duc Viêt 
Nam 

Công nghệ 9 - 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục  
thể chất 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 

116. Trường THCS Tây Thuận, huyện Tây Sơn 
 
 

TT 
Tên sách 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 
 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 



196 
 
 

TT 
Tên sách 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

 phạm TP Hồ Chí 
Minh)  

3 Tiếng Anh 9 
i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 
Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
- Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hòa 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 - Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 Cánh Diều  
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
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TT 
Tên sách 

Tên bộ  
sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
117. Trường THCS Tây Giang, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

Cánh Diều 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9,  
Tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

 Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9,  

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
Global  
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang  (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 
Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh Diều 

 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên) 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 
Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

7 

Công nghệ 9: 
Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 
 

Chân trời sáng 
tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9: 

Định hướng 
nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 
Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước 
Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

 Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
118. Trường THCS Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 Tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

 Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 



199 
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà 
My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 
Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa 
lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 
Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dưỡng Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 - Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên); Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên); Phan Anh; Nguyễn Hải Châu; 
Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trân Bảo Lân, Đặng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

sống Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nam 

11 
Mỹ thuật 9 
 

Cánh Diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC). (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

  
119. Trường PTDT Bán Trú THCS Tây Sơn, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 Tập 1 

 

 
 
 
 

Cánh Diều 
 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản – thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư  
phạm) 

 
 

Toán 9,  
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản – thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyền Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

Huế). 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử). Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phân Địa 
lí). Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm chủ biên); 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản – 
thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm). 

7 

Công nghệ 
9 -Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam. 

Công nghệ 
9 -Mô đun 

lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 
 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên);  Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Lan, Phạm Thị 
Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản – 
thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm). 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên); 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản – 
thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm). 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên); Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức,  
cá nhân 

sống Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nam. 

11 
Mỹ thuật 9 

 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 
Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm). 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam. 

 
120. Trường THCS Tây Phú, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

 
Toán 9, Tập 

1 
 

Cánh Diều 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm)  

Toán 9, Tập 
2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 
 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng , Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 

Global 
Success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy  

Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam  
 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối 
tri thức với 
cuộc sống 

 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp 

 
 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú.  

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

Công nghệ 
9 - Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
121. Trường THCS Võ Xán, huyện Tây Sơn 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 Tập 1 

 
 
 
 

Cánh Diều 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản- Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 
Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

 
Ngữ văn 9, 

Tập 1 
 

 
 
 
 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 
Phan Mạnh Hùng , Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thùy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên) Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh,  Nguyễn Thị Thọ. 

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời 
 sáng tạo 

 Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử) Lê Phụng Hoàng,  Nhữ Thị Phương Lan,  
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, 
Nguyễn Kim Tường Vy. 
  Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc 
Điệp,  Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết:  Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm)  

7 

Công nghệ 9 - 
Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 
- Mô đun: 
Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 Kết nối tri Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Nhà xuấn bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

 thức với cuộc 
sống 

Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai 

Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn  (chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm  
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga,  Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
122. Trường THCS Bùi Thị Xuân, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

 

Cánh Diều 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. Bùi Minh 
Đức, Phạm Thị Thu Hiền. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh)  

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. Bùi Minh 
Đức, Phạm Thị Thu Hiền. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Nguyễn Thị Chi 
(Chủ biên); Lê Kim Dung; Nguyễn Thụy Phương 
Lan; Phan Chí Nghĩa; Lương Quỳnh Trang; 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục 



206 
 

TT Tên sách 
Tên 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Trang, Trần Văn Thắng. Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế)  

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử). Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phân 
Địa lí). Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh. Phạm Thị Trầm. 

 
 
 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 
9 - Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

 Chân trời 
 sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng; Phan Nguyễn 
Trúc Phương; Đoàn Văn Phượng; Nguyễn Phước 
Sơn; Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 

9 - Định 
hướng nghề 

nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng; Phan Nguyễn 
Trúc Phương; Đoàn Văn Phượng; Nguyễn Phước 
Sơn; Nguyễn Thị Thúy. 
 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản   
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung(Tổng Chủ biên) –Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên)– Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình; Dương Thị Thu Hà; 
Nguyễn Thu Hương; Nguyễn Thị Việt Nga; Lê Thị 
Thanh Thủy 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

 
123. Trường THCS Bình Nghi, huyện Tây Sơn 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, Tập 
1 
 

Cánh Diều 
 

 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, Tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam      

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 
Trang, Trần Văn Thắng.       

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 
Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 
Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn 
Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, 
Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng 
Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp 

 

Chân trời  
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị 
Thuý, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 9 
- Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị 
Thuý, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long ( Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan ( chủ 
biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 
Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ 
Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải 
Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 
 
124. Trường THCS Bình Thành, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên Sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

Toán 9, 
Tập 2 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 Global Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Nhà xuất bản 
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TT Tên Sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

Success 
 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Giáo dục Việt 
Nam 
 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
 

Công nghệ 
9 - Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 
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TT Tên Sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
 cá nhân 

11 Mỹ thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
125. Trường THCS Bình Hòa, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, Tập 
1 
 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 
 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 
 
 
 
 

Cánh diều 

 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 
 

3 
Tiếng Anh 9 

 

i-Learn 
Smart World 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên , Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng  Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
- Lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

 
 

Chân trời sáng 
tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

 
 
 
 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 
 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

11 
Mỹ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp 9 
 

dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
126. Trường THCS Tây Bình, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, Tập 
1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản -
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản -
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
-Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tồng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản -
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Thiết bị giáo 
dục Việt 
Nam(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
- Định hướng 
nghề nghiệp 

Chân trời sáng 
tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9- Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
-Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản -
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
-Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

11 
Mỹ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
-Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

12 Hoạt động Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Công ty Cổ phần 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bui Thanh Xuân. 

Đầu tư Xuất bản 
-Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 
127. Trường THCS Tây Vinh, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, Tập 
1 
 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, Tập 
2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh)  

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education Solutions 
Việt Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế)  

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 
 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm)  

7 

Công nghệ 
9 - Định 

hướng nghề 
nghiệp 

 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 - 

Mô đun lắp 
đặt mạng điện 

trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
128. Trường THCS Tây An, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

 Chân trời  
sáng tạo 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9,  
Tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 
9,Tập 1 

 Chân trời  
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 
Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH 
Education Solutions 
Việt Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân  9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 
 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời sáng 
tạo 

 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 

Công nghệ 9 
- Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9 - Mô 
đun Lắp đặt mạng 

điện trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Công ty Cổ phần 



217 
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Huế) 

11 
Mỹ thuật 9 

 
Chân trời sáng 

tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

 
129. Trường THCS Bình Tân, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1  
Toán 9, Tập 

1 
 

 
 

Chân trời 
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên),  
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí  Tín 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 Toán 9, Tập 

2 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên),  
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí  Tín 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
 Ngữ văn 9, 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy,Phan Mạnh Hùng , Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 
i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên,  Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 
Education 
Solutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

Công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

xuất bản Đại học 
Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ,Trịnh 
Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải 
Hà; Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú, 
Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Trọng  Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên  9 
Cánh Diều 

 Đinh Quang Báo  (Tổng Chủ biên kiêm chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý  (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương  Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9 
- Định hướng 
nghề nghiệp Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 
 

Công nghệ 9 
- Mô đun Lắp 

đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

11 Mỹ Thuật 9 
Chân trời 

sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 
Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 



219 
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

nghiệp 9 Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 
130. Trường THCS Bình Thuận, huyện Tây Sơn 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 Tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phưong 
Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên),Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức và cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên Kiêm chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

 
 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Qúy (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang,Vũ Thị 
Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ  9 - 

Định hướng 
nghề nghiệp 

 
 

Kết nối tri 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An,  Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 9 - 
Mô đun lắp đặt 

mạng điện 
trong nhà 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Phạm Khánh Tùng, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Vũ Thị Ngọc Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (chủ 
biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạn Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

 Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)  

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

 Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)- Vũ 
Mai Lan - Bùi Minh Hoa- Trần Bảo Lâm - Đặng 
Khánh Nhật - Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mỹ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo  bản 

1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần  Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

131. Trường THCS Canh Vinh, huyện Vân Canh 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 
Ngữ văn 9, 

tập 1 
 

Cánh Diều 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh  

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

 Đinh Quang Bảo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư xuất 
bản Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Mô đun lắp 
đặt mạng 

điện 
trong nhà 

Chân trời  
sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 

- Định hướng 
nghề nghiệp 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản Thiết 
bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 132. Trường Tiểu học và THCS Canh Hiển, huyện Vân Canh 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi, (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Dương Thị 
Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Trần Lê Duy, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi, 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Trần Lê 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Duy, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (TCB) Lương Quỳnh Trang (CB) 
Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 

Công nghệ 9, 
Mô đun lắp 
đặt mạng 

điện 
trong nhà Chân trời  

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9, 

Định hướng 
nghề nghiệp 

 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (TCB) Hồ Đắc Sơn (CB) Vũ 
Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 
Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 
Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản Thiết bị 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 133. Trường THCS thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

Toán 9, 
tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh  

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9,  
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

 Đinh Quang Bảo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Mô đun lắp 
đặt mạng 

điện 
trong nhà 

Chân trời 
 sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9, 

Định hướng 
nghề nghiệp 

 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 134. Trường THCS bán trú Canh Thuận, huyện Vân Canh 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh  

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

 Đinh Quang Bảo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

(VEPIC)  
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Mô đun lắp 
đặt mạng 

điện 
trong nhà 

Chân trời sáng 
tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9, 

Định hướng 
nghề nghiệp 

 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 
Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 
Thu. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản Thiết 
bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - Thiết 
bị Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
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TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

135. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên, huyện Vân Canh 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh  

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

 Đinh Quang Bảo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 



229 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9, 
Mô đun lắp 
đặt mạng 

điện 
trong nhà 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9, 

Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

8 
Tin học 9 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh Diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư xuất bản Thiết bị 
giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xuất bản - Thiết bị 
Giáo dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

136. Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 

 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái 9 (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Lê Anh Tuấn, Đỗ Tiến Đạt,Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sĩ Nam, Phạm 
Đức Quang 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC). Đơn 
vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại 
học sư phạm 

Toán 9, 
 tập 2 

Đỗ Đức Thái 9 (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Lê Anh Tuấn, Đỗ Tiến Đạt,Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sĩ Nam, Phạm 
Đức Quang 



230 
 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

  Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 
 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Phạm Chí Nghĩa, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, 
Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời 
sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng 
(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng 
Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh diều 

Đinh Quang Bảo (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (Đồng chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, Vũ 
Thị Bích huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vụ, Ngô Văn Vụ 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản 
– Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC). Đơn 
vị liên kết Nhà 
xuất bản Đại 
học sư phạm 

7 
Công nghệ 9 

 

Chân trời sáng 
tạo - Định 

hướng nghề 
nghiệp   

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thuý Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Chân trời sáng 
tạo - Mô Đun 
lắp đặt mạng 

điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thuý 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu,Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
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Việt Nam 
(VEPIC). Đơn vị 
liên kết Nhà xuất 
bản Đại học Huế 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Biên (Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, 
Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị 
Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ  biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thuỵ Phương 
Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 137. Trường THCS Huỳnh Thị Đào, huyện Vĩnh Thạnh 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 

 Cánh Diều 
  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 
Chân trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 
 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global 
Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 
Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 
Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời sáng 
tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 
Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

- Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản ĐHSP) 

7 
Công nghệ 9 

 

Chân trời sáng 
tạo - Định 
hướng nghề 
nghiệp   

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời sáng 

tạo - Mô Đun 
lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Chân trời sáng 
tạo   bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh) 

 
138. Trường THCS xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

 

 Cánh Diều  

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm 
TP Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 
Tiếng Anh 9 

 

Global 
success 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thuỷ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời sáng 
tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều  

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 

 

Chân trời 
sáng tạo - 
Định hướng 
nghề nghiệp   

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời sáng 

tạo - Mô Đun 
lắp đặt mạng 

điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống  

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.  

10 
Âm nhạc 9 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ thuật 9 

 

Chân trời 
sáng tạo bản 
1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

 
139. Trường THCS xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh 

 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 
1 
 Chân trời  

sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9, tập 

2 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 Chân trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 
 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời sáng 
tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 
Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim 
Hồng (Tồng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm 
Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 
Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
 

Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản -
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 
Công nghệ 9 

 

Chân trời sáng 
tạo - Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời sáng 

tạo - Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Chân trời sáng 
tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

140. Trường THCS Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh 
 

STT 
Tên sách 

 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 

Toán 9,  
tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

phạm) 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh ) 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

4 
Giáo dục 

công dân 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống   

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

7 Công nghệ 9 

Chân trời sáng 
tạo - Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Chân trời sáng 

tạo - Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 Tin học 9 Cánh Diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 
biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 
Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

10 Âm nhạc 9 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời 
sáng tạo 

bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam  

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
và hướng 
nghiệp 9 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 
Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm TP Hồ 
Chí Minh) 

 

 141. Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9,  
tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang. 

2 
Ngữ văn 9, 

tập 1 
 

Chân trời  
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân, 
Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc. 

Nam 
 

 
Ngữ văn 9, 

tập 2 
 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân, 
Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc. 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

Tiếng Anh  
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương 
Lan, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 
Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 
Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

7 
Công nghệ 

9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống - 

Định hướng 
nghề nghiệp 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống - 

Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 

trong nhà 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 
(Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng,  Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Chân trời sáng 
tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 
 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
142. Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

 Chân trời 
 sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Toán 9, 

 tập 2 
 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Phan Mạnh Hùng,Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

tập 2 
 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Phan Mạnh Hùng,Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

Global Success 

 Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung,Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, 
Trần Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

 Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần Địa Lí), 
Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 
Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản - 

Thiết bị giáo 
dục Việt 

Nam(VEPIC) 
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TT Tên sách 
Tên bộ 
 sách 

Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. (Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Sư phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Chân trời sáng 
tạo - Định 

hướng nghề 
nghiệp   

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục 
Việt Nam Chân trời sáng 

tạo - Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
 

10 
Âm nhạc 9 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

 Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan,Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Chân trời 
sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tông chủ biên) Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, 
Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 143. Trường PTDT Bán trú TH&THCS Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh 
 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
 tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 
Quang 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 
Cánh Diều 

  
 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

bản Đại học TP 
Hồ Chí Minh) 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí 
Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy 

Nhà xuất bản 
 Giáo dục Việt 
Nam 

4 

 
Giáo dục 

công dân 9 
 

  
 Kết nối tri 

thức  
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng 
Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri 
 thức và 

 cuộc sống 

Vũ Minh Giang (tổng chủ biên xuyên suốt phần 
lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử). Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng chủ biên phần lịch sử); Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 
biên phần địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất 
bản- Thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Huế) 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 
Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

  
Chân trời sáng 

tạo - Định 
hướng nghề 

nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đảo Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
  

Chân trời sáng 
tạo - Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đảo Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết( Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn( chủ biên),Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 
Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
 

Âm nhạc 9 
 

 Cánh Diều 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản- 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
 

Mĩ Thuật 9 
  

Chân trời  
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Nhà xuất bản 
 Giáo dục Việt 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 sáng tạo 1 Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nam 

12 
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 9 

Kết nối tri 
 thức và 

 cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên); Trần Thị Thu (chủ biên), 
Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 
Nam 

 
144. Trường PTDT Bán Trú THCS Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh 
 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
 tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
 tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
tập 1 

 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC). Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm thị Thu 
Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 

9 
 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (chủ biên), Nguyễn Thị Chí, Lê Kim Dung, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 
Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt 
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 
Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC). Đơn vị 
liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ 
Chí Minh 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 
Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học 
tự nhiên 9 

 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Vãn Vụ. 

Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm) 

7 
Công nghệ 

9 
 

Chân trời sáng 
tạo - Định 
hướng nghề 
nghiệp  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Chân trời sáng 

tạo - Mô đun 
Lắp đặt mạng 
điện trong nhà 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm 
Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 9 

 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục 
thể chất 9 

 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 9 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Huế) 

11 
Mĩ thuật 9 

 
Cánh diều 

Tác giả: Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm 
chủ biên) Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nain (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải 

nghiệm, 
hướng 

nghiệp 9 
 

 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 
Thúy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
145. Trường PTDTBT THCS An Lão, huyện An Lão 
 

STT 
Tên sách 

 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

 
Cánh Diều 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, 
 Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà,Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty  cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP 
Thành phố Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 

9 
i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty 
TNHH 
Education 
Soiutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn  Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huỳnh Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiễm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
chủ biên), Lê Mạnh cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

7 

Công nghệ 9 – 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9 – 

Mô đun Lắp 
Kết nối tri 
thức với cuộc 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

đặt mạng điện 
trong nhà 

sống Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Trồng 

cây ăn quả 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị 

Công nghệ 9 – 
Mô đun Chế 

biến thực 
phẩm 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Ngô Việt Hoàng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn 
Thành Trung 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc  9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật  9 Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 
 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP TP Hồ 
Chí Minh) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 

hướng 
nghệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
 146. Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, huyện An Lão 

 

STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, 
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, 
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà,Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 
9 

i-Learn Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty 
TNHH 
Education 
Soiutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn  Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 
Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huỳnh Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự  
nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiễm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
chủ biên), Lê Mạnh cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

7 

Công nghệ 
9 – Định 
hướng nghề 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 – Mô đun 
Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 
9 – Mô đun 
Trồng cây 
ăn quả 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị 

Công nghệ 
9 – Mô đun 
Chế biến 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến. 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

thực phẩm 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể  
chất 9 

 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Ngô Việt Hoàng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn 
Thành Trung 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc  9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật  9 Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 
 

Công ty  cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản-
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP TP 
Hồ Chí Minh) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
hướng 
nghệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
147. Trường THCS An Hòa, huyện An Lão 

 

STT 
Tên sách 
 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

 Cánh Diều 
 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9,  
Tập 1 

 
Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà,Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty  cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản ĐHSP 
Thành phố Hồ 
Chí Minh) 

Ngữ văn 9,  
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc 
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STT 
Tên sách 
 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

3 
Tiếng Anh 
9 

i-Learn Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty 
TNHH 
Education 
Soiutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 
công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn  Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 
Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huỳnh Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự  
nhiên 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiễm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
chủ biên), Lê Mạnh cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

7 

Công nghệ 9: 
Định hướng 
nghề nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 9: 
Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 
trong nhà 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9: 
Mô đun Trồng 
cây ăn quả 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị 

Công nghệ 9: 
Mô đun Chế 
biến thực phẩm 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể  
chất 9 

 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt 
Hoàng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc  9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT 
Tên sách 
 

Tên bộ sách Tên tác giả 
Tổ chức, 
cá nhân 

11 Mĩ thuật  9 Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 
 

Công ty  cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản-
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản ĐHSP TP 
Hồ Chí Minh) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 
hướng 
nghệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
148. Trường THCS An Tân, huyện An Lão 
 

STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà,Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 

9 
i-Learn Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH 
Education 
Soiutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn  Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 
Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 
Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huỳnh Sâm, Hoàng 
Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT 
Tên sách 

 
Tên bộ sách Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 
Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiễm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
chủ biên), Lê Mạnh cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành phố 
Hồ Chí Minh) 

7 

Công nghệ 
9 – Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Công nghệ 
9 – Mô đun 

Lắp đặt 
mạng điện 
trong nhà 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 
9 – Mô đun 
Trồng cây 

ăn quả 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị 

Công nghệ 
9 – Mô đun 

Chế biến 
thực phẩm 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt 
Hoàng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc  9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật  9 Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 
 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất bản-
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP TP Hồ Chí 
Minh) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 

hướng 
nghệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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149. Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão, huyện An Lão 
 

STT 
Tên sách 

 
Tên 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

Công ty cổ phần 
Đầu tư Xuất bản 
- Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm) 

Toán 9, Tập 
2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 
Đức Quang. 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà,Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất 
bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 
Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc 

3 
Tiếng Anh 

9 
i-Learn Smart 
World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 
Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH 
Education 
Soiutions Việt 
Nam 

4 
Giáo dục 

công dân 9 

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn  Thị Thọ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 
Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 
Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Huỳnh Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 
Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiễm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
chủ biên), Lê Mạnh cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất 
bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

7 

Công nghệ 
9 – Định 

hướng nghề 
nghiệp 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT 
Tên sách 

 
Tên 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Công nghệ 9 
– Mô đun 

Lắp đặt mạng 
điện trong 

nhà 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 
Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Công nghệ 9 
– Mô đun 

Trồng cây ăn 
quả 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị 

Công nghệ 9 
– Mô đun 

Chế biến thực 
phẩm 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Xuân 
Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Tiến. 

8 Tin học 9 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 

 
Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Hồ Đắc 
Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 
Hải, Ngô Việt Hoàng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn 
Thành Trung 

 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc  9 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật  9 Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 
 

Công ty  cổ phần 
Đầu tư Xuất 
bản-Thiết bị 
Giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản 
ĐHSP TP Hồ 
Chí Minh) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm 

hướng 
nghệp 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

150. Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh, huyện Vân Canh 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, tập 1 

Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9, tập 2 
 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

2 Ngữ văn 9, Chân trời sáng Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi, (đồng Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

tập 1 
 

tạo Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Dương Thị Hồng 
Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Trần Lê Duy, Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

Giáo dục Việt 
Nam 

Ngữ văn 9, 
tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi, 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phan 
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Trần Lê Duy, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

3 
Tiếng Anh 9 

 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (TCB) Lương Quỳnh Trang (CB) 
Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, 
Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy 

Giáo dục  
Việt Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
 

Chân trời sáng 
tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 
 

Cánh Diều 

 Đinh Quang Bảo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 
Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 
Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 
Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 
Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 
Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư xuất bản 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

7 

Công nghệ 9: 
Mô đun lắp 
đặt mạng 

điện 
trong nhà Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Công nghệ 9- 

Định hướng 
nghề nghiệp 

 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

8 
Tin học 

 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 
 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (TCB) Hồ Đắc Sơn (CB) Vũ 
Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 
Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 
Nguyễn Thành Trung 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 
Âm nhạc 

 

Kết nối tri 
thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật Cánh Diều Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Công ty Cổ 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

 biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

phần Đầu tư 
xuất bản Thiết 
bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC)  
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (TCB) Trần Thị Thu (CB) Nguyễn 
Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 
Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 
151. Trường PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh 

 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9, Tập 
1 

Chân trời  
sáng tạo 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

Toán 9, Tập 
1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 
Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

2 

Ngữ văn 9, 
Tập 1 

Chân trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam Ngữ văn 9, 

Tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 
Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 
phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương 
Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn 
Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn 
Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 
Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 
Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ 
biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
xuất bản -Thiết 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 
Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 
Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 
Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

bị giáo dục Việt 
Nam (VEPIC) 

7 Công nghệ 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

(Mô đun:  Định 
hướng nghề 

nghiệp) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 
(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 
Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 
(Mô đun Lắp 
đặt mạng điện 

trong nhà) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 
(Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang 
Nghị. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 
Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục thể 

chất 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 
(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 
Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 
Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

10 Âm nhạc  9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 
Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

11 Mĩ thuật 9 
Chân trời sáng 
tạo bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 
Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 
Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động 
trải nghiệm, 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 
(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 

 152. Trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn 

TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

1 

Toán 9,  
Tập 1 

Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

Công ty cổ phần 
đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

Toán 9,  
Tập 2 

Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 
Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

2 
 

Ngữ văn 9 , 
Tập 1 

Chân trời 
 sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 
 

Nhà xuất bản: 
Giáo dục Việt 
Nam 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

Ngữ văn 9, 
Tập 2 

Chân trời sáng 
tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 
chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy, Phan Mạnh Hùng,Tăng Thị Tuyết 
Mai,Nguyễn Thị Minh Ngọc Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

3 Tiếng Anh 9 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 
Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ. 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc(Tổng chủ biên), Phạm Việt 
Thắng( Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 
Thúy Nga, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 
Hoàng Thị Thuận , Mai Thu Trang. 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế) 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Chân trời 
sáng tạo 

 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm ( Đồng chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng( Chủ biên phần 
Địa lý), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Trà My, Trần Viết, Nguyễn Văn Phượng, 
Nguyễn Kim Tường Vy, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, 
Trần Ngọc Điệp,Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức 
Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt.  

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 

6 
Khoa học tự 

nhiên 9 
Cánh Diều. 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 
Đặng Thị Oanh, Đinh Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 
Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu 
Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị QUỳnh Mai, Đinh 
Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 
Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản - 
thiết bị giáo dục 
VN VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: 
Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm).  

7 

Công nghệ 9 
Mô đun Lắp 

đặt mạng điện 
trong nhà 

Chân trời sáng 
tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên ), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân ( Chủ biên), Nguyễn Thị Lường, Phan 
Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 
Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy 

Nhà xuất bản 
Giáo Dục Việt 
Nam 

8 Tin học 9 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công - Tổng chủ biên, Hà Đặng Cao 
Trung - Chủ biên, Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 
Hoàng Thị Mai 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 

9 
Giáo dục Thể 

chất 9 
Bóng đá 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên 
) 
Đặng Hoài An – Đinh Thị Mai Anh – Mai Thị 
Bích Ngọc – Nguyễn Văn Thành – Đinh Khánh 
Thu  

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam (Đơn 
vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại 
học Sư phạm) 

10 Âm nhạc 9 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) Bùi 
Minh Hoa - Vũ Mai Lan - Trần Bảo Lân - Đặng 
Khánh Nhật - Nguyễn Thị Thanh Vân  
 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam  

11 Mĩ thuật 9 Chân trời sáng Nguyễn Thị Nhung ( Tổng chủ biên) Nguyễn Nhà xuất bản 
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TT Tên sách 
Tên bộ  

sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, 
cá nhân 

tạo (Bản 1) Tuấn Cường ( Chủ biên) Nguyễn Dương Hải 
Đăng- Đỗ Thi Kiều Hạnh- Nguyễn Đức Sơn- 
Đàm Thị Hải Uyên- Trần Thị Vân. 

giáo dục Việt 
Nam 

12 

Hoạt động trải 
nghiệm và 

hướng 
nghiệp 9 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, Trần Thị Thu, Nguyễn Thanh 
Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 
Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 
giáo dục Việt 
Nam 

 
Tổng cộng Danh mục này có 152 trường THCS và trường có cấp THCS trên địa bàn tỉnh Bình Định./. 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 
Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 5  

 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2024  

của UBND tỉnh Bình Định)    
 

1. TRƢỜNG TH SỐ 1 AN HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
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Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 



 2. TRƢỜNG TH SỐ 2 AN HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



3. TRƢỜNG TH AN QUANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



4. TRƢỜNG TH AN DŨNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



5. TRƢỜNG TH AN VINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



6. TRƢỜNG TH AN HƢNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



7. TRƢỜNG TH AN TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. TRƢỜNG TH AN TRUNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. TRƢỜNG TH AN NGHĨA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. TRƢỜNG TH AN TOÀN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. TRƢỜNG TH THỊ TRẤN AN LÃO 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. TRƢỜNG TH NHƠN AN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. TRƢỜNG TH NHƠN PHONG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. TRƢỜNG TH NHƠN HẠNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. TRƢỜNG TH SỐ 1 ĐẬP ĐÁ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. TRƢỜNG TH SỐ 2 ĐẬP ĐÁ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. TRƢỜNG TH NHƠN HẬU 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. TRƢỜNG TH NHƠN MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. TRƢỜNG TH SỐ 1 NHƠN THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. TRƢỜNG TH SỐ 2 NHƠN THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuầt 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. TRƢỜNG TH NHƠN PHÚC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. TRƢỜNG TH NHƠN LỘC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. TRƢỜNG TH NHƠN THỌ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. TRƢỜNG TH NHƠN TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. TRƢỜNG TH NHƠN HƢNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỜNG BÌNH ĐỊNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỜNG BÌNH ĐỊNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. TRƢỜNG TH NHƠN KHÁNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. TRƢỜNG TH SỐ 1 NHƠN HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. TRƢỜNG TH SỐ 2 NHƠN HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

7 Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. TRƢỜNG TH ÂN TƢỜNG ĐÔNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. TRƢỜNG TH ÂN TƢỜNG TÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. TRƢỜNG TH ÂN ĐỨC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. TRƢỜNG TH ÂN PHONG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. TRƢỜNG TH TĂNG BẠT HỔ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. TRƢỜNG TH TĂNG DOÃN VĂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. TRƢỜNG TH ÂN TÍN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. TRƢỜNG TH ÂN HẢO ĐÔNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. TRƢỜNG TH ÂN HẢO TÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. TRƢỜNG TH ÂN MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. TRƢỜNG TH ÂN NGHĨA NGHĨA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. TRƢỜNG TH ÂN HỮU 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. TRƢỜNG TH ĐĂK MANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. TRƢỜNG TH BOK TỚI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. TRƢỜNG TH HOÀI SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



46. TRƢỜNG TH HOÀI CHÂU BẮC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



47. TRƢỜNG TH HOÀI CHÂU 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



48. TRƢỜNG TH SỐ 1 TAM QUAN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



49. TRƢỜNG TH SỐ 2 TAM QUAN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



50. TRƢỜNG TH SỐ 1 TAM QUAN BẮC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



51. TRƢỜNG TH SỐ 2 TAM QUAN BẮC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



52. TRƢỜNG TH SỐ 1 TAM QUAN NAM 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng 
Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử 
và Địa lí 

5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công 

nghệ 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 

Giáo dục 
Thể chất 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 

Âm nhạc 
5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt 
động trải 
nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng 
Anh 5 (i-

Learn 
Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



53. TRƢỜNG TH SỐ 2 TAM QUAN NAM 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



54. TRƢỜNG TH SỐ 1 HOÀI HẢO 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



55. TRƢỜNG TH SỐ 2 HOÀI HẢO 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



56. TRƢỜNG TH SỐ 1 HOÀI THANH TÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



57. TRƢỜNG TH SỐ 1 HOÀI THANH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



58. TRƢỜNG TH SỐ 2 HOÀI THANH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



59. TRƢỜNG TH SỐ 1 HOÀI HƢƠNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 

 

 

 

 



60. TRƢỜNG TH SỐ 3 HOÀI HƢƠNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



61. TRƢỜNG TH HOÀI HẢI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



62. TRƢỜNG TH SỐ 1 HOÀI TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



63. TRƢỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



64. TRƢỜNG TH SỐ 1 BỒNG SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



 65. TRƢỜNG TH SỐ 2 BỒNG SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



66. TRƢỜNG TH HOÀI XUÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



67. TRƢỜNG TH HOÀI ĐỨC 1 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



68. TRƢỜNG TH SỐ 2 HOÀI ĐỨC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



69. TRƢỜNG TH SỐ 1 HOÀI MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



70. TRƢỜNG TH SỐ 2 HOÀI MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



71. TRƢỜNG TH HOÀI PHÚ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



72. TRƢỜNG TH CÁT THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị 
Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn 
Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim 
Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị 
Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ An, 
Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh 
Hà, Trần Đức Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn 
Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 
Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi 
Bá Mạnh. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 
Việt Nam 

 

 

3 
Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 

 

 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 
Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy  
(Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 
Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào 
Ngọc Hùng  (Tổng Chủ biên phần 
Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 
biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 
Dương Thị Oanh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 
Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), 
Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà 

Nhà xuất 
bản Giáo 

 



6 cuộc sống Đặng Cao Tùng. dục Việt 
Nam 

 
7 

Công nghệ 
5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 
Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
8 

Giáo dục 
Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), 
Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 
Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

10 
Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 
Hoạt động 

trải 
nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 
Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 
Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 
Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 
Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



73. TRƢỜNG TH SỐ 1 CÁT KHÁNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 



74. TRƢỜNG TH SỐ 2 CÁT KHÁNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 



75. TRƢỜNG TH SỐ 1 CÁT MINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuất 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. TRƢỜNG TH SỐ 2 CÁT MINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuất 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



77. TRƢỜNG TH CÁT TÀI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuất 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. TRƢỜNG TH SỐ 1 CÁT HANH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuất 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. TRƢỜNG TH SỐ 2 CÁT HANH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuất 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. TRƢỜNG TH CÁT HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



81. TRƢỜNG TH CÁT LÂM 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82. TRƢỜNG TH CÁT SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



83. TRƢỜNG TH SỐ 1 NGÔ MÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. TRƢỜNG TH SỐ 2 NGÔ MÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng 
Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 
Đạo đức 

5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 
Lịch sử 
và Địa lí 

5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công 

nghệ 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 

Giáo dục 
Thể chất 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 

Âm nhạc 
5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt 
động trải 
nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng 
Anh 5 

(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



85. TRƢỜNG TH SỐ 1 CÁT TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. TRƢỜNG TH SỐ 2 CÁT TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. TRƢỜNG TH SỐ I CÁT TRINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



88. TRƢỜNG TH SỐ 2 CÁT TRINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89. TRƢỜNG TH SỐ 1 CÁT TƢỜNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



90. TRƢỜNG TH SỐ 2 CÁT TƢỜNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91. TRƢỜNG TH CÁT NHƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92. TRƢỜNG TH CÁT HƢNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93. TRƢỜNG TH CÁT THẮNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



94. TRƢỜNG TH CÁT CHÁNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



95. TRƢỜNG TH CÁT TIẾN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



96. TRƢỜNG TH CÁT HẢI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



97. TRƢỜNG TH SỐ 1 TT PHÙ MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 Tin học 5 Kết nối tri 
thức với 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

 



6 cuộc sống biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nam 

 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98. TRƢỜNG TH SỐ 2 TT PHÙ MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99. TRƢỜNG TH MỸ HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100. TRƢỜNG TH MỸ QUANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101. TRƢỜNG TH SỐ 1 MỸ HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102. TRƢỜNG TH SỐ 2 MỸ HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103. TRƢỜNG TH MỸ TÀI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104. TRƢỜNG TH MỸ TRINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105. TRƢỜNG TH MỸ PHONG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106. TRƢỜNG TH BÌNH DƢƠNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107. TRƢỜNG TH MỸ LỢI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108. TRƢỜNG TH MỸ LỘC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109. TRƢỜNG TH MỸ CHÂU 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110. TRƢỜNG TH MỸ ĐỨC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111. TRƢỜNG TH MỸ AN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112. TRƢỜNG TH SỐ I MỸ THẮNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113. TRƢỜNG TH SỐ 2 MỸ THẮNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114. TRƢỜNG TH MỸ CHÁNH TÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115. TRƢỜNG TH SỐ 1 MỸ CHÁNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116. TRƢỜNG TH SỐ 2 MỸ CHÁNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117. TRƢỜNG TH SỐ 1 MỸ THỌ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118. TRƢỜNG TH SỐ 2 MỸ THỌ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119. TRƢỜNG TH SỐ 1 MỸ THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



120. TRƢỜNG TH SỐ 2 MỸ THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121. TRƢỜNG TH MỸ CÁT 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122. TRƢỜNG TH NGÔ QUYỀN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 
 

1 
Tiếng Việt 

5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 

2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 
Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123. TRƢỜNG TH ÂU CƠ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 
Việt Nam 

 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 
Việt Nam 

 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 



124. TRƢỜNG TH SỐ 1 NHƠN BÌNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



125. TRƢỜNG TH SỐ 2 NHƠN BÌNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Chu Thị Thủy An, Vũ 
Trọng Đông, Nguyễn Khánh 
Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim 
Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa 
Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần 
Đức Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 
Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn 
Thị Diễm My, Huỳnh Tông 
Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông 
(Tổng Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên 
phần Địa lí), Phạm Thị Sen, 
Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh 
Hội, Phùng Thanh Huyền, 
Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 

6 
Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 
Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 
Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 
Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, 
Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, 
Nguyễn Thị Hương, Ngô 
Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 



126. TRƢỜNG TH ĐỐNG ĐA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



127. TRƢỜNG TH HOÀNG QUỐC VIỆT 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

1 Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 
 

Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



128. TRƢỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 Công nghệ 
5 

 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

 



7 Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nam 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129. TRƢỜNG TH HẢI CẢNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



130. TRƢỜNG TH TRẦN PHÚ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



131. TRƢỜNG TH LÊ LỢI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



132. TRƢỜNG TH QUANG TRUNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm Lan, 
Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 
Việt Nam 

 
 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất 
bản  

Giáo dục 
Việt Nam 

 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 
Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 Tin học 5 Kết nối tri Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ Nhà xuất  



6 thức với 
cuộc sống 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 
7 

Công nghệ 
5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 
Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 
Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 
Hoạt động 

trải 
nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 
Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 



133. TRƢỜNG TH KIM ĐỒNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134. TRƢỜNG TH PHƢỚC MỸ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 
Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

 



cuộc sống Châu, Hà Đặng Cao Tùng. Nam 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 



135. TRƢỜNG TH BÙI THỊ XUÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



136. TRƢỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



137. TRƢỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



138. TRƢỜNG TH TRẦN HƢNG ĐẠO 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139. TRƢỜNG TH LÝ THƢỜNG KIỆT 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



140. TRƢỜNG TH NHƠN PHÚ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141. TRƢỜNG TH NGÔ MÂY 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



142. TRƢỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 Tiếng Anh 5 
(i-Learn 

Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



143. TRƢỜNG TH VÕ VĂN DŨNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



144. TRƢỜNG TH LÊ HỒNG PHONG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 



145. TRƢỜNG TH NHƠN LÝ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146. TRƢỜNG TH NHƠN HỘI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147. TRƢỜNG TH & THCS NHƠN HẢI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148. TRƢỜNG TH &THCS NHƠN CHÂU 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 
Tiếng Anh 
5 (i-Learn 

Smart 
Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149. TRƢỜNG TH TÂY THUẬN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150. TRƢỜNG TH SỐ 1 TÂY GIANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151. TRƢỜNG TH SỐ 2 TÂY GIANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152. TRƢỜNG TH BÌNH TƢỜNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153. TRƢỜNG TH VĨNH AN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154. TRƢỜNG TH TÂY PHÚ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155. TRƢỜNG TH TÂY XUÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156. TRƢỜNG TH SỐ 1 VÕ XÁN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157. TRƢỜNG TH SỐ 2 VÕ XÁN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158. TRƢỜNG TH SỐ 1 BÌNH NGHI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159. TRƢỜNG TH SỐ 2 BÌNH NGHI 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160. TRƢỜNG TH TRẦN QUANG DIỆU 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161. TRƢỜNG TH BÌNH THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162. TRƢỜNG TH BÌNH HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163. TRƢỜNG TH TÂY BÌNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164. TRƢỜNG TH TÂY VINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165. TRƢỜNG TH TÂY AN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166. TRƢỜNG TH BÌNH TÂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167. TRƢỜNG TH BÌNH THUẬN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC THÀNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



170. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC AN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



171. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC AN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



172. TRƢỜNG TH SỐ 1 TT DIÊU TRÌ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



173. TRƢỜNG TH SỐ 2 TT DIÊU TRÌ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



174. TRƢỜNG TH SỐ 1 TT TUY PHƢỚC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



175. TRƢỜNG TH SỐ 2 TT TUY PHƢỚC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



176. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC LỘC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



177. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC LỘC 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



178. TRƢỜNG TH PHƢỚC NGHĨA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



179. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



180. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



181. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC THUẬN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



182. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC THUẬN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



183. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



184. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



185. TRƢỜNG TH SỐ 3 PHƢỚC SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



186. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC HOÀ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



187. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC HOÀ 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



188. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC HƢNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



189. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC HƢNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



190. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC QUANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



191. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC QUANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



192. TRƢỜNG TH SỐ 1 PHƢỚC THẮNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



193. TRƢỜNG TH SỐ 2 PHƢỚC THẮNG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 
2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

5  
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 



 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



194. TRƢỜNG TH THỊ TRẤN VÂN CANH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 
Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

 

 
 

3 
Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

 

 
 

Tin học 5  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất 
bản 



6 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

Đại học Sư 
phạm 

 

 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

 

 
 

9 
Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất 
bản 

Đại học Sư 
phạm 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 



 195. TRƢỜNG TH CANH THUẬN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 
Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

Tin học 5  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 



196. TRƢỜNG TH CANH HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 
Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

Tin học 5  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 



197. TRƢỜNG TH CANH HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

 
5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

 
  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Tin học 5 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 



198. TRƢỜNG TH CANH LIÊN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 Hoạt động 

trải nghiệm 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199. TRƢỜNG TH SỐ 1 CANH VINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 
Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

 
  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Tin học 5 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 



200. TRƢỜNG TH SỐ 2 CANH VINH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 
Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

Tin học 5  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 



201. TRƢỜNG TH & THCS CANH HIỂN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
 

2 
Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Trần Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 
 

4 Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

 
  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Tin học 5 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 

Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
12 

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 
bản Giáo 
dục Việt 

Nam 

 

 

 

 



202. TRƢỜNG TH VĨNH SƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203. TRƢỜNG TH VĨNH HẢO 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204. TRƢỜNG TH VĨNH HIỆP 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205. TRƢỜNG TH VĨNH THỊNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206. TRƢỜNG TH VĨNH QUANG 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207. TRƢỜNG TH THỊ TRẤN VĨNH THẠNH 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208. TRƢỜNG TH &THCS VĨNH HÒA 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209. TRƢỜNG TH &THCS VĨNH THUẬN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210. TRƢỜNG PTDT BÁN TRÚ TH&THCS VĨNH KIM 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 

 

 

 

1 

Tiếng Việt 
5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

 

 

 

4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

5 Khoa học 
5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

6 Tin học 5 

 
Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 



 
7 

Công nghệ 
5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

11 Hoạt động 
trải 

nghiệm 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

12 

Tiếng Anh 
5 (Global 
Success) 

 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201. TRƢỜNG TH, THCS&THPT ISCHOOL QUY NHƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị liên 
kết 

 
 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 
 

Cánh Diều 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 
Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ 
Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

Cánh Diều 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Chu Thị Thủy An, Nguyễn 
Hoàng Mỹ An, Hoàng Hòa Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 
Hùng.  

 

 
2 Toán 5 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

3 Đạo đức 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

 
 

 
4 

Lịch sử và 
Địa lí 5 

 

 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nguyễn Văn 
Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), 
Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 
Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

5 Khoa học 5 

 
Cánh Diều 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, 
Phùng Thanh Huyền, Lương 
Việt Thái. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 

 Tin học 5  Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 



6 Cánh Diều Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 
Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung. 

Xuất bản - 
Thiết bị 

Giáo dục 
Việt Nam 

phạm 
 

 
7 Công nghệ 

5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 
Thanh, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 
Cánh Diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 
biên), Đinh Khánh Thu; Nguyễn 
Thị Thu Quyết; Đinh Thị Mai 
Anh. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
 

9 Âm nhạc 5 

 
Cánh Diều 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 
Anh, Trương Thị Thùy Linh, 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 
10 Mĩ thuật 5 

 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ 
biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền (đồng Chủ biên), 
Nguyễn Hải Kiên. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
 

 
11 Hoạt động 

trải nghiệm 
5 

 
Cánh Diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản - 

Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
12 Tiếng Anh 5 

(i-Learn 
Smart Start) 

 Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Dương Hoài Thương 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Lê Huỳnh Phương 
Dung. 

Công ty 
TNHH 

Education 
Solutions 
Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 

phạm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 



212. TRƢỜNG CHUYÊN BIỆT HY VỌNG QUY NHƠN 

TT Tên sách Tên bộ 
sách 

Tên tác giả Tổ chức, cá 
nhân 

Đơn vị 
liên kết 

 

 
 

1 Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 
Nguyễn Lê Hằng, Trần Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 
Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 
Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

2 Toán 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 
Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản  
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

3 Đạo đức 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
 

4 
Lịch sử và 

Địa lí 5 

 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 
phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 
Thủy  (Chủ biên phần Lịch sử), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 
Hương, Đào Ngọc Hùng  (Tổng 
Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 
Hà Giang (Chủ biên phần Địa 
lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị 
Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
 

5 
 
Khoa học 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà 
(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 
Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị 
Thanh Phúc, Đào Thị Sen. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 Tin học 5 Kết nối tri Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ Nhà xuất bản  



6 thức với 
cuộc sống 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 
Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Giáo dục Việt 
Nam 

 
7 Công nghệ 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, 
Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 
Trịnh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 
8 Giáo dục 

Thể chất 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 
biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 
9 Âm nhạc 5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên ), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

10 Mĩ thuật 5 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm 
Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

11 Hoạt động 
trải nghiệm 

5 

 

Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


